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Trang 1

PHẦN I.

ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Lý do chọn đề tài

Các tỉnh miền Bắc Trung Bộ nằm trong khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của thời

tiết. Hoạt động nông nghiệp ở địa phương đã gánh chịu nhiều tổn thất không năm

ngoài sự ảnh hưởng đó. Huế là thành phố (TP) ở miền Trung Việt Nam,  nằm ở toạ độ

địa lý 16-16,80 vĩ Bắc và 107,8-108,20 kinh Đông. TP Huế có tổng diện tích 70,99

km2, dân số 338,094 người và thuộc khu vực nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, với nhiệt độ

trung bình năm từ 24 – 26 0C, lượng mưa trung bình năm 2600 mm. Nằm ở giữa Việt

Nam, TP Huế vừa chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc vừa bị gió mùa Tây Nam chi

phối. Do vậy, đây là nơi luân phiên chịu tác động và tranh giành ảnh hưởng của các

khối không khí có nguồn gốc khác nhau theo mùa. Tuy nhiên, hiện nay Tỉnh phải đối

mặt với những thách thức ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, thời tiết khắc

nghiệt ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Trong cơ cấu sản lượng lương thực cây có hạt của tỉnh hiện nay, lúa vẫn đóng vai

trò chiếm đến 90% sản lượng. Xét riêng về đóng góp sản lượng lương thực lúa của các

huyện, từ năm 2009 đến 2013 Thị xã Hương Thủy gần như là huyện có năng suất lúa cao

nhất cả tỉnh (trừ năm 2011 năng suất chỉ xếp sau huyện Quảng Điền) thể hiện bảng sau.

Biểu đồ 1 – Năng suất lúa các huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế qua

các năm (tạ/ha)

Nguồn: Niên giám thống kê 2013 (Thừa Thiên Huế)
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Trang 2

Bên cạnh các yếu tố thuộc sản xuất nông nghiệp (như đất đai, giống lúa, các

loại phân bón và thuốc trừ sâu bệnh), sự thay đổi của các yếu tố khí tượng thủy văn

ảnh hướng đến năng suất các cây trồng nói chung và cây lúa nói riêng. Chính vì vậy

việc xác định yếu tố khí tượng thủy văn ảnh hưởng như thế nào đến năng suất cây lúa

là điều cần thiết, đề tài nghiên cứu do vậy sẽ đánh giá các yếu tố khí tượng thủy văn

đến năng suất cây lúa trên địa bàn Thị xã Hương Thủy- tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kết quả nghiên cứu sẽ làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo trong việc tìm

kiếm các giải pháp nhằm giảm thiểu các tác động của yếu tố khí tượng thủy văn đến

năng suất cây lúa nói riêng cũng như các cây có hạt khác nói chung.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

- Mục tiêu tổng quát

Đánh giá ảnh hưởng các yếu tố khí tượng thủy văn đến sản xuất lúa trên địa bàn Thị xã

Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên cơ sở đó đề xuất những định hướng và giải

pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho người trồng lúa.

- Mục tiêu cụ thể

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về ảnh hưởng của khí tượng thủy văn đến năng suất lúa.

Đánh giá thực trạng các nhân tố khí tượng thủy văn tác động đến sản xuất lúa của

Thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế cho hai vụ mùa cụ thể: Đông Xuân, Hè Thu.

Đề xuất định hướng và giải pháp phát triển sản xuất lúa cho tỉnh Thừa Thiên Huế.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến ảnh hưởng của điều kiện

khí tượng thủy văn đến hiệu quả sản xuất lúa trên địa bàn Thị xã Hương Thủy - tỉnh

Thừa Thiên Huế.

Phạm vi nghiên cứu

• Về không gian: Không gian nghiên cứu của đề tài được tiến hành tại tỉnh Thị xã

Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

• Về thời gian: Số liệu thứ cấp được tập hợp trong giai đoạn 1995-2013, cụ thể:
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Trang 3

- Số liệu về năng suất lúa của Thị xã Hương Thủy được thu thập từ 1995 đến

2013 (19 năm). Số liệu năng suất lúa hiện tại của Thị xã bao gồm 2 vụ chính trong

năm là vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu.

- Số liệu dữ kiện về thời tiết hàng tháng từ 1995 đến 2013 từ cục khí tượng thủy

văn. Dữ kiện về thời tiết được tổng hợp hàng tháng từ số liệu báo cáo của cục thống

kê (niên giám thống kê) Thừa Thiên Huế qua các năm và được tính trung bình tương

ứng với các tháng mùa vụ trong năm. Do vậy dữ liệu thời tiết sẽ được chia theo 2 vụ

mùa chính là Đông Xuân và Hè Thu.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập thông tin:

Về số liệu năng suất lúa (được chia làm 2 vụ hàng năm) của địa bàn Thị xã

Hương Thủy được thu thập ở các đơn vị có liên quan: cục thống kê Thừa Thiên Huế

tổng hợp từ năm 1995 đến 2013.

Về số liệu khí tượng thủy văn: hiện nay có ba trạm khí tượng thủy văn ở địa bàn

tỉnh Thừa Thiên Huế: Trạm khí tượng A Lưới , Trạm khí tượng Nam Đông và Trạm

khí tượng Huế (thành phố Huế). Do đặc trưng về vị trí địa lý và ảnh hưởng của Thị xã

Hương Thủy (nằm sát ngay thành phố Huế) nên đề tài sẽ sử dụng số liệu khí tượng

thủy văn từ 1995 đến 2013 của trạm khí tượng thủy văn Huế.

Phương pháp chuyên gia:

Tham khảo ý kiến của cán bộ, chuyên gia trong lĩnh vực có kinh nghiệm trong

việc phân tích ảnh hưởng của điều kiện khí tượng thủy văn đến năng suất cây lúa và

các nghiên cứu khác có liên quan đã được thực hiện.

Phương pháp phân tổ thống kê:

Hiện tại năng suất lúa của tỉnh nói chung và huyện nói riêng được chia làm 2 vụ

mùa chính là: Đông Xuân và Hè Thu. Do vậy đề tài cũng sẽ căn cứ vào việc phân chia

thời gian của các vụ mùa này để có sự phân tổ các điều kiện khí tượng thủy văn tương

ứng để phân tích.
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Trang 4

Phương pháp phân tích số liệu:

Số liệu thứ cấp được sử dụng để xác định đường xu hướng thể hiện sự thay đổi

(tăng hoặc giảm) của các yếu tố khí tượng thủy văn theo thời gian và theo thời vụ của

vùng nghiên cứu (vụ Đông Xuân và Hè Thu). Bên cạnh đó, biểu đồ thể hiện sự tương

quan giữa các yếu tố (nhiệt độ, số giờ nắng, độ ẩm tương đối và lượng mưa) và năng

suất lúa cũng được xây dựng.

Phương pháp hồi quy: để xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố được đưa vào

mô hình có ảnh hưởng như thế nào đến năng xuất cây lúa. Hàm hồi quy có dạng:

Yi,t = α0 + α1i,tX1i,t + α2 I,t X2i,t + α3i,t X3i,t + α4I,tX4i,t + εit

Trong đó:

Y: là sản lượng lúa mùa i vào năm t (i = Vụ Đông Xuân, Hè Thu, t= 1995 đến 2013)

X1i,t: Nhiệt độ trung bình vào mùa i và năm t

X2i,t: Số giờ nắng vào mùa i và năm t

X3i,t: Độ ẩm tương đối trung bình vào mùa i và năm t

X4i,t: Lượng mưa trung bình vào mùa i và năm t

εit : sai số ngẫu nhiên
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Trang 5

PHẦN II.

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN KHÍ

TƯỢNG THỦY VĂN ĐẾN NĂNG SUẤT CÂY LÚA

1.1. Vai trò của cây lúa gạo và các đặc trưng sinh thái cơ bản phát triển của cây lúa

1.1.1 Vai trò của lúa gạo:

Trên thế giới, cây lúa được 250 triệu nông dân trồng, là lương thực chính của

1,3 tỉ người nghèo nhất trên thế giới và là sinh kế chủ yếu của nông dân. Là nguồn

cung cấp năng lượng lớn nhất cho con người, bình quân 180 - 200 kg gạo/ người/ năm

tại các nước châu Á , khoảng 10 kg/ người/ năm tại các nước châu Mỹ.

Ở Việt Nam, là một trong những nước có nghề truyền thống trồng lúa nước lâu đời

nhất thế giới với 100% người Việt Nam sử dụng lúa gạo làm lương thực chính hàng ngày

nên Nông nghiệp trồng lúa vừa đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, vừa là cơ sở kinh tế

sống còn của đất nước. Với dân số trên 90 triệu người (số liệu được công bố tại 11.2013)

trong đó dân số ở nông thôn chiếm gần 80% và lực lượng lao động trong nghề trồng lúa

chiếm 71.5% lực lượng lao động cả nước (số liệu điều tra của Tổng cục thống kê 2011) .

Điều đó cho thấy lĩnh vực nông nghiệp trồng lúa thu hút đại bộ phận lực lượng lao động

cả nước, đóng vai trò rất lớn trong nền kinh tế quốc dân.

Bên cạnh đó, ưu thế lớn của nghề trồng lúa còn thể hiện rõ ở diện tích canh tác

trong tổng diện tích đất nông nghiệp cũng như tổng diện tích trồng cây lương thực.

Ngành trồng trọt chiếm 4/5 diện tích đất canh tác trong đó lúa giữ vị trí độc tôn, gần

85% diện tích lương thực. Như vậy bên cạnh sự thu hút về nguồn lực con người thì sự

thu hút nguồn lực đất đai cũng đã khẳng định rõ vị trí của lúa gạo trong nền kinh tế

quốc dân.

* Sản phẩm chính của cây lúa:

Sản phẩm chính của cây lúa là gạo làm lương thực. Từ gạo có thể nấu cơm, chế

biến thành các loại món ăn khác như bánh đa nem, phở, bánh đa,bánh chưng, bún, rượu.

Ngoài ra còn bánh rán, bánh tét, bánh giò và hàng chục loại thực phẩm khác từ gạo.
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* Sản phẩm phụ của cây lúa:

- Tấm: sản xuất tinh bột, rượu cồn, Axê tôn, phấn mịn và thuốc chữa bệnh.

- Cám : Dùng để sản xuất thức ăn tổng hợp; sản xuất vi ta min B1 để chữa bệnh tê phù,

chế tạo sơn cao cấp hoặc làm nguyên liệu xà phòng.

- Trấu: sản xuất nấm men làm thức ăn gia súc, vật liệu đóng lót hàng, vật liệu độn cho

phân chuồng, hoặc làm chất đốt.

- Rơm rạ: được sử dụng cho công nghệ sản suất giầy, các tông xây dựng, đồ gia dụng(

thừng, chão, mũ, giầy dép), hoặc làm thức ăn cho gia súc, sản xuất nấm...

Như vậy, ngoài hạt lúa là bộ phận chính làm lương thực, tất cả các bộ phận

khác của cây lúa đều được con người sử dụng phục vụ cho nhu cầu cần thiết, thậm chí

bộ phận rễ lúa còn nằm trong đất sau khi thu hoạch cũng được cày bừa vùi lấp làm cho

đất tơi xốp, được vi sinh vật phân giải thành nguồn dinh dưỡng bổ sung cho cây trồng

vụ sau.

1.1.2 Các đặc trưng cơ bản của cây lúa

a. Đặc tính sinh lý:

Lúa nói chung là một loại cây ngắn ngày, có nghĩa là một dạng thực vật cảm

ứng ra hoa trong điều kiện quang kỳ (độ dài chiếu sáng trong ngày) ngắn. Theo tác giả

Nguyễn Ngọc Đệ (2008), nếu xét về đặc tính sinh lý: tính cảm quan, dựa vào mức độ

cảm ứng đối với quang kỳ của từng giống lúa mà người ta phân biệt thành hai nhóm

lúa chính là nhóm cảm quang và nhóm không cảm quang.

Nhóm lúa cảm quang: là nhóm giống lúa có cảm ứng với quang kỳ, chỉ ra hoa trong

điều kiện ánh sáng ngày ngắn thích hợp, nên gọi là lúa mùa, tức lúa chỉ trổ và chín

theo mùa. Phần lớn các giống lúa cổ truyền của ta đều là giống lúa quang cảm.

Đặc tính cảm quang rất hữu ích trong công tác chọn giống lúa thích nghi với

chế độ nước ở một khu vực sản xuất cụthể. Vùng đất cao, ven biển canh tác nhờ nước

mưa, các giống lúa mùa sớm và lỡ tỏra rất thích hợp vì chúng trổ và chín khi dứt mưa

và nước ngọt đã cạn. Mặn có thể xâm nhập làm thiệt hại các ruộng lúa nếu sử dụng các

giống lúa muộn. Ngược lại, ở những vùng trũng, nước ngập sâu và rút muộn khi mùa

mưa chấm dứt, các giống lúa mùa muộn mới thích hợp. Các giống lúa mùa sớm trồng
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trong những vùng nầy sẽ trổ bông khi mực nước trên ruộng còn cao và cho thu hoạch

khi ruộng còn nhiều nước gây thất thoát rất lớn.

Nhóm lúa không cảm quang: là những giống lúa mới được lai tạo phục vụ cho

việc thâm canh tăng vụ có thời gian sinh trưởng hầu như không thay đổi trong các thời

vụ khác nhau nên có thể trồng được nhiều vụ 1 năm và có thể trồng bất cứ lúc nào

trong năm, miễn bảo đảm đủ lượng nước tưới và yêu cầu dinh dưỡng.

b. Môi trường canh tác

Dựa vào điều kiện môi trường canh tác, đặc biệt là nước có thường xuyên ngập

ruộng hay không, người ta phân biệt nhóm lúa rẫy (upland rice) hoặc lúa nước

(lowland rice). Tùy theo đặc tính thích nghi với môi trường, người ta có lúa chịu phèn,

lúa chịu úng, lúa chịu hạn, lúa chịu mặn… Tuỳ theo chế độ nhiệt khác nhau, người ta

cũng phân biệt lúa chịu lạnh hay lúa chịu nhiệt.

1.1.3 Các giai đoạn sinh trưởng cây lúa

Đời sống cây lúa bắt đầu từ lúc hạt nẩy mầm cho đến khi lúa chín. Có thể chia

làm 3 giai đoạn chính: giai đoạn tăng trưởng (sinh trưởng dinh dưỡng), giai đoạn sinh

sản (sinh dục) và giai đoạn chín.

a. Giai đoạn tăng trưởng:

Giai đoạn tăng trưởng bắt đầu từ khi hạt nẩy mầm (khoảng 10 ngày) đến khi

cây lúa bắt đầu phân hóa đòng. Giai đoạn này, cây phát triển về thân lá, chiều cao tăng

dần và ra nhiều chồi. Thời gian sinh trưởng của các giống lúa kéo dài hay ngắn khác

nhau chủ yếu là do giai đoạn tăng trưởng này dài hay ngắn. Thường các giống lúa rất

ngắn ngày và ngắn ngày có giai đoạn tăng trưởng ngắn. Các giống lúa không cảm

quang từ 25 đến 50 ngày (Nguyễn Ngọc Đệ, 2008).

b. Giai đoạn sinh sản

Giai đoạn sinh sản bắt đầu từ lúc phân hóa đòng đến khi lúa trổ bông. Giai đoạn

này kéo dài khoảng 27 – 35 ngày, trung bình 30 ngày và giống lúa dài ngày hay ngắn

ngày thường không khác nhau nhiều. Trong suốt thời gian này, nếu đầy đủ dinh

dưỡng, mực nước thích hợp, ánh sáng nhiều, không sâu bệnh và thời tiết thuận lợi thì
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bông lúa sẽ hình thành nhiều hơn và vỏ trấu sẽ đạt được kích thước lớn nhất của giống,

tạo điều kiện gia tăng trọng lượng hạt sau này (Nguyễn Ngọc Đệ, 2008)

c. Giai đoạn chín:

Giai đoạn chín bắt đầu từ lúc trổ bông đến lúc thu hoạch. Giai đoạn này trung

bình khoảng 30 ngày đối với hầu hết các giống lúa ở vùng nhiệt đới. Tuy nhiên, nếu

đất ruộng có nhiều nước, thiếu lân, thừa đạm, trời mưa ẩm, ít nắng trong thời gian nầy

thì giai đoạn chín sẽ kéo dài hơn và ngược lại (Nguyễn Ngọc Đệ, 2008).

Như vậy, tổng thời gian tính từ khi hạt nảy mầm cho đến khi hạt lúa chín là từ khoảng

90 đến 120 ngày (giống không cảm quang) và 5-6 tháng (giống cảm quang).

1.1.4 Thời vụ canh tác

Dựa vào các đặc trưng của cây lúa nên có thể chia thời vụ canh tác lúa ở các vụ

như sau:

Vụ hè thu: bắt đầu từ cuối tháng 4 và thu hoạch vào cuối tháng 9 (tháng 8 âm

lịch) Thời gian này điều kiện thời tiết có đặc điểm quang kỳ dài, số giờ nắng ngắn do

mây mù và mưa, cường độ ánh sáng ít hơn. Mưa nhiều, độ ẩm cao vào giữa và cuối vụ

tạo điều kiện sâu bệnh phát triển.

Vụ đông xuân: bắt đầu từ cuối tháng 10 và thu hoạch vào tháng 4( tháng 3 âm

lịch ). Áp dụng ở những vùng chủ động nguồn nước tưới, vùng đê bao khép kín nhất là

lúc cuối vụ. Ít mây mù, điều kiện ánh sáng đầy đủ, độ ẩm tương đối thấp, trời nóng

khô.

Vụ mùa: bắt đầu từ cuối tháng 5 và thu hoạch vào tháng 11. Vụ mùa là vụ lúa

truyền thống có tập quán từ lâu đời thường dành cho các giống lúa địa phương chịu

ảnh hưởng của quang, có đặc điểm: Lúa mùa sớm, Lúa trung mùa, Lúa mùa muộn.

Vụ thu đông: Cây trồng sinh trưởng trong suốt một thời gian mưa nhiều, mây

mù, cường độ ánh sáng giảm, độ ẩm cao nên sâu bệnh nhiều, năng suất thấp. Chủ yếu

áp dụng ở những vùng mưa muộn hoặc nước sông bị nhiễm mặn.
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1.2. Ảnh hưởng của điều kiện khí tượng thủy văn đến với năng suất cây lúa

Hầu như mỗi một yếu tố cấu thành năng suất lúa đều liên quan đến một giai đoạn

phát triển cụ thể của cây lúa. Điều này có nghĩa mỗi giai đoạn sinh trưởng, phát triển

đều liên quan và tạo nên năng suất hạt lúa sau này. Trong mỗi giai đoạn đó ảnh hưởng

của điều kiện khí tượng thủy văn là rất quan trọng, có thể ghi nhận vai trò của nó thông

qua các mối liên hệ cụ thể sau đây.

1.2.1. Nước và đời sống cây lúa:

Cây lúa sống trong ruộng nước là cây cần và ưa nước điển hình nên từ “lúa nước”

bao giờ cũng gắn liền với cây lúa. Đối với cây lúa từ lâu đã có câu ca dao “ Nhất nước,

nhì phân”. Điều đó nói lên nhu cầu nước của cây lúa rất lớn.

Ở nước ta đại bộ phận ruộng lúa đều tưới ngập nước, tuy nhiên cũng có những

giống lúa có khả năng chịu hạn (lúa cạn, lúa nương...) sinh trưởng hoàn toàn phụ thuộc

vào nước trời, nhưng năng suất không cao bằng lúa nước. Ngược lại cũng có những

giống lúa chịu được nước sâu.Ví dụ: ở vùng Ðồng Tháp Mười những giống lúa cổ

truyền có thể chịu ngập sâu đến 3 mét.

Nước chính là một trong những nguồn vật liệu thô để chế tạo thức ăn, vận chuyển

thức ăn lên xuống trong cây, đến những bộ phận khác nhau của cây lúa. Bên cạnh đó

lượng nước trong cây lúa và nước ruộng lúa là yếu tố điều hòa nhiệt độ cho cây lúa

cũng như quần thể, không gian ruộng lúa. Nước cũng góp phần làm cứng thân và lá

lúa, nếu thiếu nước thân lá lúa sẽ khô, lá lúa bị cuộn lại và rủ xuống, còn nếu cây lúa

đẩy đủ nước thì thân lá lúa sẽ đứng, bản lá mở rộng.

• Cây lúa cần 400 - 450 đơn vị nước, để tạo được một đơn vị thân lá.

• Cây lúa cần 300 - 350 đơn vị nước để tạo được một đơn vị hạt.

Nhu cầu về nước qua các thời kỳ sinh trưởng phát triển của cây lúa cũng khác

nhau, có thể tóm tắt thông qua các thời kỳ sau:

Thời kỳ nảy mầm: hạt lúa khi bảo quản thường phải giữ độ ẩm 13%, khi ngâm ủ

hạt thóc hút nước đạt 22% thì có thể hoạt động và nảy mầm tốt khi độ ẩm đạt 25-28%.
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Những giống lúa cạn lại được gieo khô khi đất đủ ẩm hoặc trời mưa có nước mới nảy

mầm và mọc được.

Thời kỳ mạ: từ sau gieo đến mạ mũi chông thì chỉ cần giữ ruộng đủ ẩm. Trong

điều kiện như vậy rễ lúa được cung cấp nhiều oxy để phát triển và nội nhũ cũng phân

giải thuận lợi hơn. Khi cây mạ được 3-4 lá thì có thể giữ ẩm hoặc để một lớp nước

nông cho đến khi nhổ cấy.

Thời kỳ ruộng cấy: từ sau cấy đến khi lúa chín là thời kỳ cây lúa rất cần nước.

Nếu ruộng khô hạn thì các quá trình sinh trưởng gặp trở ngại rõ rệt. Ngược lại nếu mức

nước trong ruộng quá cao, ngập úng cũng không có lợi: cây lúa đẻ nhánh khó, cây

vươn dài, yếu ớt, dễ bị đổ và sâu bệnh. Do vậy, người ta còn dùng nước để điều tiết sự

đẻ nhánh hữu hiệu của ruộng lúa.

1.2.2. Nhiệt độ và đời sống cây lúa:

Cây lúa xuất xứ từ vùng nhiệt đới nên điều kiện khí hậu nóng ẩm là điều kiện

thuận lợi cho cây lúa phát triển. Lúa là loại cây ưa nóng, để hoàn thành chu kỳ sống,

cây lúa cần một lượng nhiệt nhất định. Trong điều kiện trồng lúa ở nước ta, thường

những giống ngắn ngày cần một lượng tổng tích ôn là 2.500-3.000oC, giống trung

ngày từ 3.000-3.500oC, giống dài ngày từ 3.500-4.500oC.

Trong quá trình sinh trưởng, nếu nhiệt độ cao cây lúa nhanh đạt được tổng nhiệt

độ cần thiết thì sẽ ra hoa và chín sớm hơn, tức là rút ngắn thời gian sinh trưởng. Nếu

nhiệt độ thấp thì ngược lại. Ðối với vụ chiêm xuân ở nước ta, các giống lúa ngắn ngày

là những giống mẫn cảm với nhiệt độ (giống cảm ôn) nên thời gian sinh trưởng dễ biến

động theo nhiệt độ hàng năm và theo mùa vụ cấy sớm hay muộn, vì vậy việc dự báo

khí tượng trong vụ chiêm xuân cần phải được coi trọng và chú ý theo dõi để bố trí cơ

cấu mùa vụ cho thích hợp, tránh để trường hợp khi lúa trỗ gặp rét. Với vụ mùa thì điều

kiện nhiệt độ tương đối ổn định nên thời gian sinh trưởng của các giống lúa cấy trong

vụ mùa ít thay đổi.

Nhìn chung, cây lúa yêu cầu nhiệt độ (temperature) khác nhau qua các thời kỳ

sinh trưởng như sau:
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- Thời kỳ nảy mầm: nhiệt độ thích hợp nhất đối với quá trình nảy mầm là 30-

35oC, ngưỡng nhiệt độ giới hạn thấp nhất là 10-12oC và cao nhất là 40oC không có lợi

cho quá trình cảy mầm và phát triển của mầm.

- Thời kỳ mạ: nhiệt độ thích hợp cho cây mạ phát triển là 25-30oC. Với vụ hè thu

và vụ mùa nói chung nhiệt độ thích hợp cho cây mạ phát triển. Với vụ chiêm xuân ở

miền Bắc nước ta thì diễn biến thời tiết phức tạp, nếu gieo mạ sớm hoặc những năm

trời ấm kéo dài thường có hiện tượng mạ già, mạ ống; có những năm giai đoạn mạ gặp

trời rét, cây mạ có thể bị chết rét. Ðể chống rét cho mạ, hiện nay người ta dùng biện

pháp kỹ thuật che phủ nilông cho mạ là biện pháp chống rét hữu hiệu nhất.

- Thời kỳ đẻ nhánh, làm đòng: nhiệt độ thích hợp nhất là 25-32oC. Nhiệt độ thấp dưới

16oC hay cao hơn 38oC đều không thuận lợi cho việc đẻ nhánh, làm đòng của cây lúa.

- Thời kỳ trỗ bông, làm hạt: đây là thời kỳ cây lúa mẫn cảm nhất với điều kiện

ngoại cảnh, nhất là nhiệt độ. Thời kỳ này yêu cầu nhiệt độ tốt nhất từ 28-30oC. Trong

điều kiện cây lúa nở hoa, phơi màu, thụ tinh nếu gặp nhiệt độ thấp (dưới 17oC) hoặc

quá cao (trên 40oC) đều không có lợi. Khi gặp rét hoặc nhiệt độ quá cao hạt phấn mất

sức nảy mầm, không thụ phấn thụ tinh được làm tỉ lệ lép cao. Thời kỳ làm hạt nếu gặp

rét, quá trình vận chuyển vật chất về hạt kém, trọng lượng hạt giảm cũng ảnh hưởng

đến nãng suất lúa.

Nói chung, nhiệt độ thích hợp nhất cho cây lúa là 26-280C, nhiệt độ thay đổi tùy

theo cao độ, vĩ độ và mùa trong năm. Có thể tóm tắt quá trình ảnh hưởng của nhiệt độ

đến quá trình phát triển cây lúa như sau:

 Ảnh hưởng của nhiệt độ thấp:

Nhiệt độ thấp làm giảm hoặc ngưng hẳn sự nẩy mầm của hạt, làm mạ chậm phát

triển, cây mạ ốm yếu, lùn lại, lá bị mất màu, trổ trễ, bông bị nghẹn, phần chót bông bị

thoái hóa, sự thụ phấn bị đình trệ, khả năng bất thụ cao, hạt lép nhiều và chín kéo dài

bất thường. Các giống lúa khác nhau phản ứng với nhiệt độ thấp khác nhau.
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 Ảnh hưởng của nhiệt độ cao:

Thiệt hại do nhiệt độ cao thường xảy ra ở vùng nhiệt đới trong mùa nắng vào

giữa trưa khi nhiệt độ vượt quá 350C và kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Ở nhiệt độ cao

chót lá bị khô trắng, trên lá có những dãy và đốm bị mất màu, nở bụi kém, chiều cao

giảm, số hạt trên bông giảm,bông lúa bị trắng,hạt thóai hóa nhiều, hạt bất thụ cao, hạt

chắc giảm.

1.2.3. Ánh sáng và đời sống cây lúa

Cũng giống như yếu tố nhiệt độ, cây lúa có nguồn gốc nhiệt đới nên nó là cây ưa

sáng và mẫn cảm với quang chu kỳ (độ dài ngày). Giống như đại đa số các cây trồng

khác, cường độ ánh sáng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quang hợp và tạo năng

suất cây lúa. Ðặc biệt với một số giống lúa địa phương trung và dài ngày, chu kỳ chiếu

sáng có tác động đến quá trình làm đòng, ra hoa (gọi là những giống có phản ứng

quang chu kỳ hay là giống cảm quang).

Về cường độ ánh sáng do bức xạ mặt trời chiếu xuống mặt đất thì ánh sáng mà ta

nhìn thấy được là loại ánh sáng có tác dụng cho quá trình quang hợp của cây lúa.

Cường độ ánh sáng thay đổi theo vĩ độ địa lý, theo thời gian trong năm và thời gian

trong ngày. Trong ngày, cường độ ánh sáng đạt cực đại vào khoảng 11-13 giờ trưa,

còn ở thời điểm 8-9 giờ sáng và 15-16 giờ chiều thì cường độ ánh sáng chỉ bẳng ½ thời

điểm cực đại trong ngày. Trong năm, các tỉnh phía Nam và Nam Trung bộ có cường

độ ánh sáng phân bổ đồng đều không có biến đổi nhiều, riêng đối với các tỉnh phía Bắc

và Bắc Trung bộ thì cường độ ánh sáng khá đầy đủ trong vụ mùa, riêng vụ đông xuân

thì giai đoạn mạ, cấy và đẻ nhánh thời tiết thường âm u, rét kéo dài, cường độ ánh sáng

không đầy đủ, đến tháng 4-5 trở đi có nắng ấm và ánh sáng tương đối đầy đủ nên lúa

xuân bắt đầu sinh trưởng thuận lợi.

Về thời gian chiếu sáng (độ dài ngày): thời gian chiếu sáng và bóng tối trong một

ngày đêm (gọi là quang chu kỳ) có tác dụng rõ rệt đến quá trình phân hóa đòng và trỗ

bông. Nếu không có điều kiện chiếu sáng phù hợp thì cây lúa không thể ra hoa kết quả

được. Nếu các cây trồng hàng năm phân chia làm 3 loại theo đặc tính phản ứng quang

chu kỳ (loại phản ứng ánh sáng dài ngày, loại phản ứng ánh sáng ngắn ngày và loại
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H TẾ H

UẾ
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phản ứng trung tính với ánh sáng) thì cây lúa thuộc nhóm cây ngày ngắn, chỉ đòi hỏi

thời gian chiếu sáng dưới 13 giờ/ngày. Với thời gian chiếu sáng từ 9-10 giờ/ngày có

tác dụng rõ rệt đối với việc xúc tiến quá trình làm đòng, trỗ bông của cây lúa. Tuy

nhiên mức độ phản ứng với quang chu kỳ còn phụ thuộc vào giống và vùng trồng.

Ở nước ta, một số giống lúa mùa địa phương có phản ứng rất rõ với quang chu

kỳ, đem các giống này cấy vào cụ chiêm xuân lúa sẽ không ra hoa. Thường các giống

lúa ngắn ngày có phản ứng yếu hoặc không phản ứng với quang chu kỳ thì có thể gieo

cấy vào mọi thời vụ trong năm.

1.2.4. Độ ẩm không khí và cây lúa

Cùng với sự gia tăng nhiệt độ tăng, khí hậu ẩm ướt hơn tạo điều kiện thuận lợi

cho cỏ dại, sâu bệnh, nấm và vi sinh vật phát triển. Cụ thể, độ ẩm không khí (air

humidity) là lượng hơi nước chứa trong không khí nếu quá cao tạo điều kiện thuận lợi

cho các loại sâu bệnh sinh sôi và phát triển. Ngược lại nếu độ ẩm không khí thấp lại

làm cho cây trồng mất nước nhanh.

Bên cạnh đó độ ẩm cao còn gây khó khăn cho việc phơi khô lúa. Mục đích của

việc phơi sấy lúa là hạ thấp độ ẩm để làm giảm quá trình hô hấp duy trì của hạt trong

khi bảo quản ảnh hưởng. Giảm độ ẩm hạt cũng nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển

của các vi sinh vật và côn trùng có hại tấn công hạt trong quá trình bảo quản. Các yếu

tố có ảnh hưởng đến tiến độ phơi sấy và chất lượng hạt, cần lưu ý là: độ ẩm ban đầu

của hạt, nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí, và phương pháp phơi sấy.

Chính vì vậy, quá trình bảo quản hạt lúa sau khi phơi sấy chịu ảnh hưởng bởi hai

nhân tố quan trọng nhất là nhiệt độ và độ ẩm. Hạt lúa trong quá trình bảo quản sẽ thay

đổi độ ẩm để đạt được cân bằng với nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí trong

điều kiện được bảo quản.

1.2.5. Mối liên hệ giữa các yếu tố khí tượng với sâu bệnh gây hại

Sâu bệnh và côn trùng phá hoại cây trồng gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông

nghiệp; sự sinh trưởng và phát triển của chúng liên quan mật thiết với các yếu tố khí

hậu, thời tiết. Khi thời tiết nóng ẩm, nấm mốc sinh sản và gây thối rữa; khi gặp mưa

lớn, sâu và nhộng hại cây trồng sẽ chết. Theo thống kê của ngành nông nghiệp TT-
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Huế, năm 2013 do dịch bệnh xảy ra trên diện rộng nên vụ lúa hè thu ở địa phương

năng suất bị giảm mạnh từ 30-40%, chỉ đạt từ 40-45 tạ/ha.

Hầu hết côn trùng gây bệnh cho cây trồng phát triển mạnh trong điều kiện nhiệt độ

10 – 40oC, khi nhiệt độ không khí thấp hơn hoặc cao hơn sẽ làm giảm khả năng hoạt động

của chúng, có khi vì quá nóng hoặc quá rét, côn trùng sẽ chết. Tốc độ phát triển của côn

trùng liên quan chặt chẽ với điều kiện nhiệt độ, chẳng hạn châu chấu từ khi sinh ra đến

trưởng thành khi nhiệt độ khoảng 32 - 39oC là 20 ngày; khi nhiệt độ 22 - 27oC là 52 ngày.

Trứng của bướm sâu gây hại đồng cỏ sẽ nở sau 10 ngày với nhiệt độ15oC, nhưng với nhiệt

độ 22o C chỉ sau 4 ngày, và với nhiệt độ 28 - 30oC sau 2 ngày.

Bên cạnh đó, khí hậu nóng ẩm làm nảy sinh nhiều loại nấm gây bệnh hại cây

trồng và chúng thường lan nhanh nhờ có gió. Các giống côn trùng có hại phát triển

trong điều kiện độ ẩm không khí từ 40 - 100%.

Thực tế, tùy theo từng loại sâu bệnh mà có nhiều phương pháp phòng trừ tác hại

khác nhau. Tuy nhiên thực tiễn chứng minh để phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả cần

phải xét tới điều kiện thời tiết.

1.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

1.3.1. Các nghiên cứu trong nước

Theo tác giả Nguyễn Đệ (2007), nhiệt độ có tác động quyết định đến tốc độ

sinh trưởng của cây lúa, làm cây lúa sinh trưởng nhanh hay chậm, tốt hay xấu. Giới

hạn nhiệt độ làm cho cây lúa phát triển mạnh là từ 20 đến 30oC. Trên 40oC hay dưới

17oC cây lúa sẽ tăng trưởng chậm lại, dưới 1oC cây lúa ngừng sinh trưởng và nếu kéo

dài quá một tuần cây lúa sẽ chết. Nhìn chung các giống lúa ôn đới chịu được nhiệt độ

thấp hơn các giống nhiệt đới. Thời gian ảnh hưởng càng dài thì khả năng chịu đựng

của cây lúa càng kém.

Nghiên cứu của Quang Minh cũng đã cho thấy rằng nhiệt độ ấm hơn có thể làm

cho nhiều loại cây trồng phát triển nhanh hơn, nhưng nhiệt độ ấm hơn cũng có thể làm

giảm sản lượng. Một cách tổng quát, khả năng đáp ứng và thích nghi với nhiệt độ ở

các giai đoạn sinh trưởng khác nhau của cây lúa có thể thấy qua bảng sau:
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UẾ



Trang 15

Bảng 1: Ảnh hưởng nhiệt độ đến các giai đoạn sinh trưởng cây lúa

Giai đoạn sinh trưởng
Nhiệt độ (oC)

Thấp Cao Tốt nhất

Nẩy mầm 10 45 20 – 35

Hình thành cây mạ 12 – 13 45 25 – 30

Ra rễ 16 35 25 – 28

Vươn lá 7 – 12 45 31

Nở bụi (đẻ nhánh) 9 – 16 33 25 – 31

Tượng khối sơ khởi 15 - -

Phát triển đòng 15 – 20 38 -

Thụ phấn 22 35 30 – 33

Chín 12 – 18 30 20 – 25

Nguồn: Yoshida, 1981

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố khí hậu tới việc bố trí cây trồng ở khu

vực huyện Thạch Thất – Hà Nội, Huệ và cộng sự (2014) đã chỉ ra dưới sự tác động và

diễn biến bất thường của thời tiết trong 10 năm từ 2000-2010, diện  tích và cơ cấu

giống lúa cũng đã có sự thay đổi, các giống ngắn ngày, có chất lượng cao đã thay thế

các giống dài ngày cho phù hợp với điều kiện thời tiết thay đổi. Thời tiết vụ xuân

thường có rét đậm rét hại và khô hạn nên các giống lúa ngắn ngày được khuyến nghị.

Một nghiên cứu tương tự của Mỹ Hạnh và cộng sự (2012) khi nghiên cứu về

ảnh hưởng của khí tượng thủy văn đến năng suất lúa vùng đê bao lửng tỉnh An Giang

đã cho thấy nhiệt độ có ảnh hưởng đến nắng suất lúa nhưng ở mức độ thấp, trong khi

ảnh hưởng đáng ghi nhận nhất là đến từ lượng mưa. Tuy nhiên nghiên cứu này chỉ

khảo sát dựa trên dữ kiện dữ liệu thời tiết trong 05 năm (2005-2009) nên kết quả có thể

chưa đủ độ tin cậy cao.

Đánh giá về vai trò Độ ẩm đối với cây lúa, Nguyễn Ngọc Đệ (2008) đã phân

tích hạt lúa khi thu hoạch có độ ẩm thông thường khoảng 20% trọng lượng hạt. Nghiên
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cứu cho thấy rõ, thời điểm thu hoạch tốt nhất để bảo đảm năng suất và phẩm chất hạt

khi độ ẩm hạt từ 21-24%. Nhìn chung những ngày trời nắng tốt của mùa khô thời gian

phơi có thể chỉ cần một ngày để giảm độ ẩm hạt từ 24% giảm đến 14%, mùa mưa ẩm

việc phơi gặp nhiều khó khăn do vậy ảnh hưởng đến nắng suất lúa. Không khí nóng

cũng ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc trong quá trình bảo quản lúa nếu độ ẩm

tương đối của không khí thấp hơn 60%.

Sự thay đổi của điều kiện khí tượng – thủy văn cũng ảnh hưởng đến sự sinh sối

và phát triển của các loại sâu bệnh. Nghiên cứu của Long (2014),ở nhiệt độ 20 - 300C,

độ ẩm 80 - 90% là điều kiện cho rầy nâu phát triển, chúng thường phát sinh mạnh trên

các giống nhiễm, rầy có thểphá hại gần như suốt thời gian sinh trưởng và phát triển

của cây lúa, nhưng thức ăn thích hợp nhất là ở giai đoạn từ khi lúa trổ đến đến khi

ngậm sữa.

1.3.2. Các nghiên cứu ngoài nước

Sử dụng dữ liệu thời tiết trong vòng 27 năm khi nghiên cứu ảnh hưởng của hạn

hán nông nghiệp cho tỉnh Rupandehi (Nepal), Bhandari (2010) đã cho thấy năng suất

lúa giảm do tình trạng thiếu mưa và nhiệt độ gia tăng. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng

mặc dù có những cải thiện trong hệ thống tưới tiêu, lựa chọn hạt giống cũng như áp

dụng phân bón, điều khiện khí hậu và thời tiết lại đóng vai trò quan trọng đối với năng

suất lúa ở Nepal.

Thêm vào đó, khi đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu đến sản lượng lúa tỉnh

Khon Kaen (Thái Lan) , Kawasaki và cộng sự (2011) đã chỉ ra rằng diện tích, bức xạ mặt

trời và nhiệt độ có mối tương quan nghịch với năng suất cây lúa. Tương tự, Aberra

(2011) cũng đã phát hiện mối tương quan nghịch đáng ghi nhận giữa lượng mưa và các vụ

mùa nông nghiệp ở Ethiopia. Theo đó khi lượng mưa trung bình hàng năm chệch khỏi giá

trị trung bình của nó sản lượng nông nghiệp thu hoạch giảm đáng kể.

Một nghiên cứu khác về ảnh hưởng nông nghiệp của sự thay đổi thời tiết đến sản

lượng lúa tại Philipine dựa trên dữ liệu về thời tiết như lượng mưa, nhiệt độ và năng

suất lúa trong vòng 24 năm từ 1974 đến 1990, Lansigan và cộng sự (2000) đã chỉ ra

chỉ cần một sự thay đổi nhẹ về nhiệt độ trong một giai đoạn phát triển của cây lúa (ví
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dụ : giai đoạn ra hoa) đều có thể làm cho năng suất lúa sụt giảm đáng kể. Sự thay đổi

thời tiết như mưa và nhiệt độ đồng thời là các nguyên nhân dẫn đến các loại sâu bệnh

sớm xảy ra.

Sử dụng dữ liệu thời gian về lượng mưa và nhiệt độ cao nhất trong vòng 10 năm

(2003 đến 2012) để theo dõi ảnh hưởng đến năng suất lúa Bangladesh, Zakaria và cộng

sự (2014) đã xác định nhiệt độ tối đa là một nhân tố ảnh hưởng mang tính chi phối làm

tăng sản lượng lúa đáng ghi nhận trong vòng 10 năm qua tại Bangladesh. Bên cạnh đó

nghiên cứu về ảnh hưởng thay đổi khí hậu đến sản lượng lúa ở Indonesia, Raul Caruso

và cộng sự (2014) phát hiện rằng khi nhiệt độ tối thiểu trong mùa mưa tăng sẽ dẫn đến

sự giảm sút sản lượng lúa bình quân trên đầu người.

Đánh giá tác động của độ ẩm (tương đối) trung bình, Nishiyama (1977), tìm thấy

rằng hạt giống có độ ẩm 10-14%, có thể bảo quản tốt ở nhiệt độ180C trong hơn 2 năm.

Nếu ẩm độ hạt cao hơn 19%, tỉ lệ nẩy mầm sẽ giảm sau khoảng 1 năm. Nếu độ ẩm hạt

5-6%, khả năng nẩy mầm sẽ rất thấp, nhưng không đổi trong 9 tháng bảo quản. Dùng

hệ thống khí nóng để làm thông thoáng hạt có thể ngăn sự hấp thụ ẩm trong quá trình

bảo quản ở điều kiện nhiệt đới ẩm. Không khí nóng cũng ngăn ngừa sự phát triển của

nấm mốc nếu độ ẩm tương đối của không khí thấp hơn 60%. Bảo quản ở nhiệt độ

440C và 55% độ ẩm tương đối sẽ làm hạt mất sức nẩy mầm nhanh chóng. Độ ẩm hạt

tối đa khuyến cáo trong bảo quản là 12%, nhưng thường có thểvẫn an toàn với độ ẩm

14% khi bảo quản khối lớn.

Xem xét ảnh hưởng độ ẩm đến năng suất lúa, Surajit (1933) ghi nhận độ ẩm

tương đối trung bình có xu hướng ngược với năng lượng bức xạ mặt trời tuy nhiên lại

không ghi nhận mối tương quan nghịch nào giữa độ ẩm tương đối và năng suất lúa.

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự sinh trưởng phát triển và bùng phát

gây hại của rầy nâu, Kalode (1976) đã phát hiện nhiệt độ thích hợp nhất cho sự phát

triển của trứng và trưởng thành là 25 - 300C, ở nhiệt độ < 150C và > 300C đều không

thích hợp cho sự phát triển của chúng. Nhiệt độ từ 20 - 300C có liên quan đến sự bùng

phát rầy nâu (Dyck và ctv, 1979). Trong khi đó, độ ẩm 70 - 80% là điều kiện tối ưu

cho sự phát triển quần thể rầy nâu (IRRI, 1976)
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CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

ĐỐI VỚI NĂNG SUẤT CÂY LÚA Ở THỊ XÃ HƯƠNG THỦY – TỈNH

THỪA THIÊN HUẾ

2.1 Vị trí địa lý và đặc điểm khí hậu thị xã Hương Thủy

2.1.1 Vị trí địa lý

Thị xã Hương Thủy có diện tích là 456 km2, dân số 100.313 người, mật độ dân số

220 người/km2 (theo niên giám thống kê năm 2013). Thị xã Hương Thủy nằm ở cửa

ngõ phía Nam của thành phố Huế. Phía Đông giáp huyện Phú Lộc, Phú Vang, phía

Tây giáp thành phố Huế và thị xã Hương Trà, phía Bắc giáp huyện Phú Vang, thành

phố Huế, phía Nam giáp huyện Nam Đông và Phú Lộc.

Sơ đồ 1: Vị trí địa lý thị xã Hương Thủy

Thị xã Hương Thủy nằm liền kề thành phố Huế, có điều kiện giao thông khá

thuận lợi: có quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam chạy qua nối Hương Thủy với các đô

thị lớn trong vùng và cả nước; có quốc lộ 49A nối Hương Thủy với vùng ven biển,

đầm phá của tỉnh về phía Đông và nối với đường Hồ Chí Minh đến các cửa khẩu sang

Lào và nối với các tỉnh Tây Nguyên. Trên địa bàn Thị xã có sân bay quốc tế Phú Bài,

ga hàng hoá đường sắt Hương Thủy, Khu Công nghiệp Phú Bài; Hương Thủy nằm

cách không xa Khu kinh tế thương mại Chân Mây - Lăng Cô và đô thị Đà Nẵng.

Đây là những điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng giao lưu kinh tế với cả nước

và hội nhập khu vực Đông Nam Á và quốc tế.

ĐẠI H
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2.1.2 Đặc điểm Khí hậu

Thị xã Hương Thủy nằm sát thành phố Huế mang đầy đủ đặc trưng khí hậu

chung của tỉnh vốn khắc nghiệt và khác biệt: nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, mưa theo mùa.

Do vị trí địa lý và sự kéo dài của lãnh thổ theo vĩ tuyến, kết hợp với hướng địa hình và

hoàn lưu khí quyển đã tác động sâu sắc đến việc hình thành một kiểu khí hậu đặc trưng

và tạo nên những hệ quả phức tạp trong chế độ mưa, chế độ nhiệt và các yếu tố khí hậu

khác.

a. Chế độ nhiệt:

Nhiệt độ trung bình hàng năm của Thừa Thiên Huế khoảng 25oC. Tổng lượng

bức xạ nhiệt trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam của tỉnh và dao động trong

khoảng từ 110 đến 140 kcal/cm2, ứng với hai lần mặt trời qua thiên đỉnh tổng lượng

bức xạ có hai cực đại: lần thứ nhất vào tháng 5 và lần thứ hai vào tháng 7, lượng bức

xạ thấp nhất vào tháng 12. Cán cân bức xạ nhiệt trung bình từ 75 đến 85 kcal/cm2,

ngay cả tháng lạnh nhất vẫn mang trị số dương. Do tác động của vị trí, địa hình và

hình dạng lãnh thổ, nhiệt độ có sự thay đổi theo không gian và thời gian :

+ Phân bố theo không gian: theo chiều Đông – Tây, nhiệt độ vùng núi (Nam Đông

và A Lưới) trung bình năm thường chênh lệch với vùng đồng bằng từ 0.5oC đến 3oC.

Riêng trong mùa lạnh, sự phân hoá nhiệt sâu sắc hơn.

+ Phân bố theo thời gian: do sự tác động của gió mùa nên đã hình thành hai mùa

với sự khác biệt về chế độ nhiệt rõ rệt .

- Mùa lạnh: là khoảng thời gian nhiệt độ trung bình trong ngày ổn định dưới 20oC.

Thời gian lạnh của Thừa Thiên Huế tuỳ theo vùng có thể kéo dài từ 30 đến 60 ngày.

Tháng giêng và tháng 2 nhiệt độ thông thường là 17,7oC.

- Mùa nóng: là thời kỳ nhiệt độ trung bình ổn định trên 25oC. Mùa nóng bắt đầu

từ tháng 4 đền hết tháng 9. Những tháng đầu mùa nhiệt độ tăng khá đều trên các vùng,

nhiệt độ cực đại vào tháng 7 và giảm dần cho đến tháng 1 năm sau.Từ tháng 5 đến

tháng 9, hiệu ứng phơn Tây Nam đã làm nhiệt độ tăng cao, độ ẩm giảm thấp gây ra

những đợt nóng kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và các hoạt động sản
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xuất nông nghiệp. Tháng 6 và tháng 7 là những tháng nóng nhất với nhiệt độ trung

bình khoảng 290C, nhiều ngày nhiệt độ lên đến 390C- 40oC.

- Biên độ nhiệt: Thừa Thiên Huế có biên độ nhiệt trung bình hàng năm gần 10oC.

Đây là một điểm rất đặc biệt vì tính cách khắc nghiệt của khí hậu gần giống với những

vùng lãnh thổ có vĩ độ cao hay của những lãnh thổ nằm sâu trong lục địa.

b. Độ ẩm

Do sự tác động phối hợp giữa địa hình và hướng dịch chuyển của các khối khí

theo mùa, Thừa Thiên Huế có thời kỳ khô và ẩm bị lệch pha so với cả nước.

- Từ tháng 9 đến tháng 3 độ ẩm không khí cao trên 90% trùng với mùa mưa và

thời gian hoạt động của khối không khí lạnh biến tính từ biển Đông tràn vào lãnh thổ.

-Từ tháng 4 đến tháng 8 : độ ẩm dưới 90%. Tuỳ theo cường độ hoạt động của gió

mùa Tây Nam mà độ ẩm có thể giảm xuống có khi dưới 45%. Sự hạ thấp độ ẩm cùng

với nhiệt độ tăng cao kéo dài ngày làm cho hoạt động của sinh vật bị ức chế, đất kiệt

nước, bốc phèn và nhiễm mặn gây tác hại nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp.

c. Gió mùa và mưa:

Gió mùa

+ Gió mùa Đông Bắc : từ tháng 10 đến tháng 4, thổi từ cao áp lục địa châu Á,

mang theo không khí lạnh và tăng ẩm khi qua biển, đập vào bức chắn địa hình, cùng

hoạt động của frông lạnh làm nhiệt độ hạ thấp và gây mưa cho Thừa Thiên Huế vào

mùa đông. Lượng mưa tập trung lớn ở các vùng phía nam.

+ Gió mùa Tây Nam: Từ tháng 5 đến tháng 9, gió Tây Nam khi vượt qua dãy

Trường Sơn đã tạo ra hiệu ứng phơn làm tăng nhiệt độ và hạ thấp độ ẩm tại Thừa

Thiên Huế .

Mùa khô kéo dài từ tháng 3 đến tháng 7. Mùa mưa, thường bắt đầu từ tháng 8

hoặc tháng 9, kéo dài cho đến tháng 12 hoặc tháng 1 năm sau. Trong mùa này, có

những trận mưa liên tục kéo dài. Những tháng giữa mùa mưa, đặc biệt là tháng 9 và

tháng 10 có mưa rất to và kéo dài.

Mưa

+ Hàng năm Thừa Thiên Huế nhận được một lượng mưa lớn, trung bình trên

3000mm, song phân bố không đều. Mưa phần lớn tập trung vào tháng 10 và 11, trong

khoảng thời gian này bão thường xuất hiện gây nên những cơn lũ lớn. Năm 1953
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(4937mm); năm 1975 (3278mm) lụt vượt mức báo động 3 với đỉnh lũ là 5,08m ; năm

1999 mưa lớn dài ngày đã gây lụt lớn với đỉnh lũ là 6m (Kim Long).

d. Thủy văn

Hệ thống sông ngòi Thừa Thiên Huế phân bố khá đồng đều trên lãnh thổ. Mật độ

sông suối khá dày, trung bình 0,57 - 0,85 km/km, ở vùng núi đạt 1 - 1,5 km/km. Các

sông bắt nguồn từ vùng núi phía Tây rồi đổ vào đầm phá trước khi đổ ra biển Đông.

Các sông thường ngắn, có diện tích lưu vực nhỏ, có dạng hình nhánh cây, tốc độ dòng

chảy lớn. Chế độ dòng chảy của các sông khá đơn giản, mùa lũ và mùa cạn tương ứng

với mùa mưa và mùa khô trong năm. Lượng dòng chảy mùa lũ chiếm 60 - 80% dòng

chảy năm. Các sông suối cùng với hệ đầm phá (Tam Giang - Cầu Hai, An Cư), các

trằm bàu (78 trằm, 4 bàu lớn nhỏ), hệ thống ao hồ, hồ chứa nước nhân tạo, nước

ngầm... đã tạo nên nguồn nước dồi dào, hệ sinh thái đặc trưng có tác dụng tăng khả

năng chủ động về nguồn nước tưới phục vụ cho sản xuất nhằm giải quyết tình trạng

thiếu nước về mùa khô.

Toàn bộ lãnh thổ của thị xã Hương Thủy thuộc lưu vực sông Tả Trạch, thuộc hệ

thống sông Hương. Sông Tả Trạch là nhánh sông chính bắt nguồn từ vùng núi trung

bình huyện Nam Đông với độ cao tuyệt đối 900m. Sông chính chảy theo hướng chung

Nam Đông Nam – Bắc Tây Bắc cho tới ngã ba Tuần thì hội nhập với sông Hữu Trạch

và trở thành sông Hương. Tổng chiều dài của sông Hữu Trạch chảy qua Thị xã Hương

Thủy khoảng 32km, chảy qua địa bàn các xã: Dương Hòa và Thủy Bằng.

2.2 Tình hình sản xuất lúa của Thị xã Hương Thủy – Tỉnh Thừa Thiên Huế:

2.2.1 Cơ cấu mùa vụ nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế:

Trong hoạt động trồng trọt lúa vẫn là cây chủ lực. Bảng 2.1 cho thấy lúa chiếm

diện tích lớn nhất (trên 96% diện tích cây có hạt trong vòng 8 năm qua) và chiếm sản

lượng chủ yếu (trên 97% sản lượng) trong các cây lương thực có hạt ở Huế.
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Bảng 2.1 Sản lượng và diện tích lúa và cây lương thực có hạt tỉnh Thừa Thiên Huế

Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Diện tích (ha)

Cây lương

thực có hạt
52058 52162 52405 54636 55350 55110 55491 55285

Trong đó lúa 50241 50419 50846 53038 53705 53445 53757 53659

% 96.5 96.7 97.0 97.1 97.0 97.0 96.9 97.1

Sản lượng (tấn)

Cây lương

thực có hạt
259857 266205 280109 288255 291171 305315 305943 291298

Trong đó lúa 252604 259684 274813 282582 285185 299133 298984 284865

% 97.2 97.6 98.1 98.0 97.9 98.0 97.7 97.8

Nguồn: Niên giám thống kê 2013

Về cơ cấu mùa vụ hiện nay: số liệu thống kê từ năm 1999 đến nay chỉ có huyện A

Lưới và Nam Đông là có sản xuất vụ Mùa, các huyện còn lại bao gồm cả Thị xã

Hương Thủy một năm chỉ có sản xuất 2 vụ lúa chính là Hè Thu và Đông Xuân.

Cơ cấu giống lúa hiện nay chủ yếu gồm hai loại là Khang dân và HT1. Trong đó,

Khang dân là giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn ngày khoảng 120± 5 ngày (vụ

Đông Xuân ở A Lưới 135-140 ngày, Vụ Hè thu ở A Lưới 110-115 ngày) cho năng suất

cao, kỹ thuật canh tác đơn giản, khả năng chống chịu với nhiều loại sâu bệnh, chất

lượng gạo trung bình. Sản phẩm của nó ngoài dùng để làm gạo ăn hàng ngày còn thích

hợp cho chế biến các sản phẩm khác như bún, các loại bánh, rượu,... Vì vậy, Khang

dân là giống lúa được bà con nông dân trên địa bàn tỉnh ưa chuộng trong sản xuất.

Giống HT1 có chất lượng gạo dẻo, thơm ngon. Trong nhiều năm lại đây đã được

đưa vào sản xuất và diện tích gieo trồng ngày càng tăng lên. Giống HT1 có diện tích

gieo trồng đứng thứ hai sau giống Khang dân, chiếm tỷ trọng diện tích gieo trồng cũng

khá cao trong tổng diện tích gieo trồng của các hộ. Thời gian sinh trưởng của giống

HT1 trong vụ Hè Thu và Đông Xuân ở xã Thủy Dương (thị xã Hương Thủy) tương

ứng là 106 và 124 ngày (Ái và cộng sự,2012).
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2.2.2 Tình hình sản xuất lúa Thị xã Hương Thủy

Biểu đồ 1 ở phần I so sánh nắng suất lúa cả năm Thị xã Hương Thủy trong 5 năm

trở lại đây đều ở mức cao. Trong khoảng thời gian được nghiên cứu 17 năm, năng suất

lúa cả năm của Thị xã Hương Thủy đều ở mức cao nhất so với các huyện còn lại. Biểu

đồ sau có thể cho thấy xu hướng đó.

Biểu đồ 2.1 – Năng suất lúa cả năm các huyện 1995 đến 2013 – Huế (tạ/ha)

Nguồn: Niên giám thống kê Thừa Thiên Huế các năm

Về cơ cấu sản lượng lúa của Thị xã Hương Thủy chỉ có 02 vụ là Đông Xuân và

Hè Thu. Biểu đồ sau cho ta thấy sản lượng và năng suất lúa vụ Đông Xuân đều cao

hơn so với vụ Hè Thu.

Biểu đồ 2.2 Cơ cấu sản lượng và năng suất lúa các vụ trong năm 1995-2013

Nguồn: niên giám thống kê các năm 2002 đến 2013

y = 5.6153ln(x) + 42.645
R² = 0.7526
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Theo kết quả nghiên cứu của Ngọc Vân (2011) về cơ cấu giống được gieo trồng

chủ yếu đối với Thị xã Hương Thủy trong năm 2009, giống Khang dân có diện tích

gieo trồng chiếm chủ yếu. Vụ Đông Xuân giống Khang dân có diện tích gieo trồng đạt

4,63 sào/hộ, chiếm tỷ trọng  67,80%, vụ Hè Thu là 4,42 sào/hộ với tỷ trọng 64,66%.

Giống HT1 có diện tích thứ hai sau giống Khang dân trong cơ cấu gieo trồng các hộ

điều tra của huyện. Diện tích gieo trồng giống HT1 bình quân hộ vụ Đông Xuân đạt

2,06 sào (30,16%) và vụ Hè Thu đạt 1,77 sào (25,88%).

Biểu đồ 2.3 diện tích và năng suất lúa 2 vụ Hè Thu và Đông Xuân dưới đây cho

thấy: mặc dù diện tích đất canh tác vụ Đông Xuân và Hè Thu bắt đầu giảm từ 2005, đặc

biệt là vụ Đông Xuân bình quân diện tích đất canh tác từ 3370 ha (từ 1995 đến 2004) đã

giảm (4%) xuống còn 3255 ha (từ 2005 và duy trì cho đến nay) nhưng năng suất lại duy

trì tốc độ gia tăng – tiếp tục đứng đầu năng suất cả năm của cả tỉnh. Điều này cho thấy đã

có sự thay đổi và chuyển biến tốt trong việc chủ động lựa chọn giống phù hợp và chế độ

thâm canh hợp lý, áp dụng kỹ thuật tưới tiêu/phân bón ngày càng hiệu quả cho cây lúa nên

năng suất ngày càng tăng mặc dù diện tích đất canh tác đã giảm xuống.

Biểu đồ 2.3 – Diện tích và năng suất lúa hai vụ Hè Thu & Đông Xuân

Nguồn: niên giám thống kê các năm 2002 đến 2013

Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất nông nghiệp tỉnh năm 2010 đã chỉ ra thời tiết

cuối vụ Hè Thu có những diễn biến bất thường, cơn bão số 03 trong 02 ngày 23 và

24/8 đã gây ngập úng trên diện rộng trên lúa và rau màu, diện tích lúa bị ngập úng hao

hụt đến 30% sản lượng của toàn tỉnh trong đó có thị xã Hương Thủy. Đặc biệt đối với
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H TẾ H

UẾ
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những vùng sản xuất lúa giống cho vụ Đông Xuân năm sau, ngập nước đã làm ảnh

hưởng rất lớn đến chất lượng giống lúa.

2.3 Ảnh hưởng của Điều kiện khí tượng thủy văn đến năng suất lúa (1995-2013)

2.3.1 Phân tích ảnh hưởng các điều kiện khí tượng – thủy văn Huế 1995-2013

Các kết quả nghiên cứu gần đây đã cho thấy ở Thừa Thiên Huế thay đổi khí hậu

còn đậm nét hơn các nơi khác. Nhiệt độ trung bình năm ở Thừa Thiên Huế đều có xu

thế tăng khá nhanh, vùng núi có chiều hướng tăng nhanh hơn vùng ven biển. Cường độ

mưa tăng rõ rệt. Trong vòng 50 năm trở lại đây, lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn nửa

đầu thế kỷ trước. Cụ thể:

a. Sự thay đổi nhiệt độ:

Biểu đồ sau cho thấy xu hướng nhiệt độ trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến

2007 ít biến động và tăng nhẹ. Tuy nhiên từ năm 2007 trở lại đây đi trừ thời tiết tháng

1, các tháng còn lại có xu hướng biến động không ổn định và đang ngày càng tăng.

Biểu đồ 2.4 – Nhiệt độ trung bình tháng các năm 1995-2013

Nguồn: niên giám thống kê các năm 2002 đến 2013

Tác động của sự không ổn định ảnh hưởng đến năng suất các loại cây trồng nói

chung và cây lúa nói riêng. Tuy nhiên biểu đồ 2.5 sau cho thấy nhiệt độ bình quân cả 2

vụ Hè Thu và Đông Xuân không ảnh hưởng nhiều đến năng suất các vụ.
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Biểu đồ 2.5 – Nhiệt độ và năng suất trung bình vụ Hè Thu & Đông Xuân các năm

Nguồn: niên giám thống kê các năm 2002 đến 2013

b. Sự thay đổi số giờ nắng:

Số giờ nắng vụ Hè Thu tương đối ổn định qua các năm, trong khi vụ Đông Xuân

có số giờ nắng biến động không ổn định, đặc biệt là giai đoạn từ 2006 trở lại đây đang

có xu hướng giảm cho cả 2 vụ.
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yNĐTB = 0.1388ln(x) + 21.712

0

5

10

15

20

25

0

20

40

60

80

19
95

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

N/Suất Đông Xuân

yNS = 5.06ln(x) + 41.663

yNĐTB = 0.0355ln(x) + 28.248

27

27.5

28

28.5

29

0

10

20

30

40

50

60

70

19
95

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

N/suất Hè Thu NĐTB Hè Thu
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UẾ



Trang 27

Biểu đồ 2.6 Tổng số giờ nắng hàng năm vụ Đông Xuân & Hè Thu

Nguồn: niên giám thống kê các năm 2002 đến 2013

Nhìn chung số giờ nắng vụ hè thu không biến động nhiều như vụ Đông Xuân.

Điều này phù hợp với xu hướng thời tiết hai mùa khô và mưa ở Huế. Ảnh hưởng của

số giờ nắng đến năng suất được thể hiện ở biểu đồ 2.7. Cụ thể: đối với vụ Hè Thu biểu

đồ cho số giờ nắng vụ Hè Thu có xu hướng giảm, và tương quan nghịch vơi năng suất.

Biểu đồ 2.7 – Năng suất lúa và số giờ nắng 2 vụ các năm

yNS = 5.06ln(x) + 41.663ysun= -14.26ln(x) + 1057.5
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Nguồn: niên giám thống kê các năm 2002 đến 2013

c. Sự thay đổi lượng mưa

Biểu đồ 2.8 cho thấy lượng mưa hai vụ trong thời gian nghiên cứu có xu hướng

giảm, giảm rõ nét nhất là vụ Đông Xuân. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quá

trình từ lúc gieo mạ đến lúc thu hoạch.

Biểu đồ 2.8 Lượng mưa các tháng trong năm (mm)

Nguồn: niên giám thống kê các năm 2002 đến 2013

Trong đó vụ Hè Thu các tháng có lượng mưa lớn và biến động không ổn định là

các tháng 8 và 9 (rơi vào cuối vụ) (biểu đồ 2.9). Đây là thời điểm thu hoạch vụ hè thu

nên việc mưa nhiều ảnh hưởng đến công tác thu hoạch và quan trọng ảnh hưởng đến

công đoạn phơi và cất trữ hạt lúalượng mưa. Điều này cũng lý giải tại sao cục trồng

y = 6.5093ln(x) + 42.527

ySun = -9.714ln(x) + 645.27

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

19
95

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

N/Suất Đông Xuân Số giờ nắng Đông Xuân
Xu hướng năng suất Xu hướng giờ nắng

75

80

85

90

95

19
95

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Hè Thu Đông Xuân
Lượng mưa trung bình các năm  (mm)
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trọt đã từng khuyến nghị (năm 2011) các hộ nông dân thị xã Hương Thủy tích cực thu

hoạch vụ Hè Thu chậm nhất là trước ngày 05/09.

Trong khi với vụ Đông Xuân các tháng 11,12 có lượng mưa biến động nhiều

nhất. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quá trình từ lúc gieo mạ đến lúc thu hoạch.

Biểu đồ 2.9 Xu hướng lượng mưa các vụ trong năm

Nguồn: niên giám thống kê các năm 2002 đến 2013

Ghi nhận về mối quan hệ giữa năng suất lúa các vụ và tổng lượng mưa các

tháng thể hiện trong biểu đồ sau.

0

500

1000

1500 May Jun Jul Aug Sep

Lượng mưa các tháng vụ Hè Thu

0

500

1000

1500

2000

2500

3000 Jan Feb Mar Apr Nov Dec

Lượng mưa các tháng vụ Đông Xuân
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Biểu đồ 2.10 Năng suất lúa và lượng mưa vụ Hè Thu

Nguồn: niên giám thống kê các năm 2002 đến 2013

Năng suất lúa vụ Hè Thu có xu hướng tỷ lệ nghịch với lượng mưa. Bình quân

lượng mưa vụ hè thu trong năm đó nếu tăng (giảm)100 mm thì năng suất vụ Hè thu

năm đó giảm (tăng) 0.4 tạ/ha.

Biểu đồ 2.11 Năng suất lúa và lượng mưa vụ Đông Xuân

Nguồn: niên giám thống kê các năm 2002 đến 2013

Biểu đồ trên cho thấy năng suất và tổng lượng mưa vụ Đông Xuân có xu hướng

tương quan nghịch với  nhau một cách rõ rệt. Nếu lượng mưa trong vụ Đông Xuân

tăng (giảm) 500 mm thì năng suất lúa vụ đó sẽ giảm (tăng) 0.03 tạ/ha. Nghiên cứu sẽ

dùng mô hình phân tích định lượng (mục 2.3.2) để kiểm định ảnh hưởng của yếu tố

lượng mưa.

yNS = 5.9875ln(x) + 40.326
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d. Sự thay đổi độ ẩm tương đối

Biểu đồ 2.12 cho thấy độ ẩm không khí trung bình các tháng vụ Đông Xuân lớn

hơn so với các tháng vụ Hè Thu từ 1995 đến 2013. Nhìn chung độ ẩm không khí trung

bình đang có xu hướng tăng cả hai vụ, tuy nhiên xu hướng độ ẩm vụ Đông Xuân tương

đối ổn định hơn so với vụ Hè Thu.

Biểu đồ 2.12 Độ ẩm không khí tương đối hai vụ (%)

Nguồn: niên giám thống kê các năm 2002 đến 2013

Độ ẩm vụ Đông Xuân trung bình cao hơn hẳn so với vụ Hè Thu ảnh hưởng đến

quá trình sinh trưởng của cây. Biểu đồ 2.13 cho thấy xu hướng độ ẩm không khí tương

đối có tương quan thuận với năng suất cây lúa cả hai vụ.

Biểu đồ 2.13 Năng suất lúa và độ ẩm tương đối hai vụ

Nguồn: niên giám thống kê các năm 2002 đến 2013
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H TẾ H

UẾ
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Nguồn: niên giám thống kê các năm 2002 đến 2013

Đồ thị cho thấy xu hướng tương quan thuận giữa năng suất lúa với sự thay đổi độ

ẩm trong cả hai mùa vụ. Xu thế tương quan và mức ảnh hưởng cụ thể sẽ được kiểm

định lại trong phần phân tích định lượng tiếp theo.

2.3.2 Kiểm định kết quả bằng phân tích định lượng các yếu tố khí tượng thủy văn lên

năng suất lúa

Ma trận hệ số tương quan sau cho thấy biến nhiệt độ và số giờ nắng cũng như độ

ẩm tương đối có mức độ tương quan cao, do vậy kết quả hồi quy cần kiểm định yếu tố

tự tương quan.

Bảng 2.2 Bảng ma trận hệ số tương quan giữa các biến khí tượng thủy văn

Hệ số tương quan Prod Temp Suns Humid Rain

Prod 1

Temp -0.281 1

Suns -0.312 0.931 1

Humid 0.348 -0.962 -0.927 1

Rain -0.061 -0.438 -0.455 0.482 1

Nguồn: Phân tích của tác giả dựa trên dữ liệu hiện có

Kết quả phân tích hồi quy đã xem xét yếu tố tự tương quan giữa các biến này để chọn

lựa mô hình hồi quy phù hợp thông qua việc sử dụng độ sai số chuẩn mạnh trong khi

hồi quy.

yNS = 6.5093ln(x) + 42.527

yHumid = 0.5173ln(x) + 89.52
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Kết quả yếu tố số giờ nắng có mức tự tương quan cao với hai yếu tố độ ẩm và

nhiệt độ nên đã được loại bỏ. Kết quả phân tích hồi quy mô hình cuối cùng như sau:

Bảng 2.3 Kết quả phân tích hồi quy

Prod Coef. Robust Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval]

Temp 1.517 1.265 1.2 0.24 -1.067 4.101

Rain -0.003 0.001 -2.69 0.012 -0.005 -0.001

Humid 1.648 0.874 1.89 0.069 -0.137 3.434

_cons -122.502 105.98 -1.16 0.257 -338.943 93.938

Number of obs 34

F(  3,30) 3.15

Prob > F 0.0395

R-squared 0.2401

Root MSE 5.4963

Nguồn: Phân tích của tác giả dựa trên dữ liệu hiện có

Kết quả hồi quy cho ta rút ra kết luận trong số các nhân tố khí tượng thủy văn: ở

mức ý nghĩa 5%, lượng mưa là yếu tố ảnh hưởng chủ yếu đến năng suất lúa và ở mức

ý nghĩa 10% ngoài lượng mưa thì độ ẩm tương đối có ảnh hưởng đến năng suất cây lúa

Thị xã Hương Thủy. Có nghĩa là khi lượng mưa (trung bình) tăng 100 mm trong một

vụ thì năng suất lúa vụ đó sẽ giảm đi 0.3 tạ/ha. Tương tự, khi độ ẩm tương đối (trung

bình) không khí tăng 1% sẽ làm năng suất lúa vụ đó tăng tương ứng 1.648 tạ/hạ.

Các yếu tố ảnh hưởng khác như nhiệt độ, số giờ nắng không có ý nghĩa về mặt

thống kê. Hệ số xác định R2 có giá trị 0,2401. Điều đó có nghĩa là 24,01% sự thay đổi

của năng suất lúa có thể được giải thích bởi mô hình.

Kết quả phân tích định lượng ở phần này đã chứng tỏ các ảnh hưởng được phân

tích định tính ở trên (mục 2.3.1) hoàn toàn có cơ sở.
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CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT

LÚA THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

3.1 Căn cứ đề xuất giải pháp

Từ phân tích thực trạng sản xuất lúa của tỉnh ở chương 2, có thể rút ra những

thuận lợi và khó khăn trong sản xuất lúa của thị xã liên quan đến các tác động của các

điều kiện khí tượng thủy văn.

3.1.1 Thuận lợi

Điều kiện về đất đai của thị xã khá thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát

triển. Mặc dù diện tích đất canh tác lúa cho hai vụ Hè Thu & Đông Xuân của thị xã

Hương Thủy bắt đầu giảm từ năm 2005 trở lại đây nhưng năng suất vẫn tiếp tục được

duy trì và tăng (đặc biệt là vụ Đông Xuân) cho thấy thị xã Hương Thủy đã có sự chủ

động trong việc chọn giống, kỹ thuật tưới tiêu và phân bón cho lúa.

Xu hướng nhiệt độ từ năm 2007 trở lại không ổn định và tăng, đồng thời diện

tích đất canh tác bị thu hẹp từ năm 2005 nhưng nắng suất lúa của thị xã lại luôn ở mức

cao so với cả tỉnh cho chúng ta thấy điểm thuận lợi là chúng ta đã chủ động được phần

nào trong việc tưới tiêu bảo đảm nhiệt độ thích hợp cho phát triển cây lúa, cũng như

chúng ta đã có sự chủ động trong việc chọn giống cây trồng, kỹ thuật thâm canh, phân

bón cho cây tương đối hợp lý.

Lượng mưa trong vụ Đông Xuân có xu hướng ngày càng giảm rõ rệt. Bên cạnh đó,

dưới tác động biến đổi khí hậu và theo kịch bản biến đổi khí hậu Việt Nam, báo cáo tác

giả Lê Nguyên Tường (2010) cho thấy lượng mưa ở Thừa Thiên Huế có xu thế giảm

trong các tháng mùa khô. Mức giảm có thể đến 4,6% năm 2050 và đến 14,8 % năm 2100.

Điều này có nghĩa là lượng mưa trong vụ Đông Xuân có xu hướng giảm nên theo kết quả

phân tích hồi quy đã chỉ ra rằng rất có thể dưới tác động của việc giảm lượng mưa nên

năng suất lúa vụ Đông Xuân có thể được duy trì đà tăng thuận lợi.

Thị xã nằm có vị trí thuận lợi nằm trên trục giao thông quan trọng xuyên Bắc-

Nam, trục hành lang Đông - Tây nối Thái Lan - Lào - Việt Nam theo đường 9 nên

thuận lợi cho việc giao thương buôn bán nông sản trong đó có sản phẩm lúa được tiêu

thụ dễ dàng.
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Lúa là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế và là cây mang lại thu nhập ổn định

cho các hộ gia đình.

Có trung tâm phân phối giống cũng như được sự hỗ trợ kịp thời từ các trung

tâm (khuyến nông/trồng trọt/sở nông nghiệp) đảm bảo cung cấp kịp thời và chất lượng

giống đảm bảo cho sản xuất.

Chính phủ và tỉnh đang ngày càng quan tâm hơn đến chính sách bảo vệ và phát

triển đất trồng lúa trên địa bàn của người trồng lúa. Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày

11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, ngân sách nhà nước hỗ trợ

cho người sản xuất lúa (bao gồm chi phí hỗ trợ hàng năm và chi phí hỗ trợ sản xuất do

thiên tai/dịch bệnh). Ngày 01/7/2014, Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số

1062/QĐ-TTg về việc bổ sung 1.647.865 triệu đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế

thuộc ngân sách Trung ương năm 2014 để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển

đất trồng lúa cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Tài

chính. Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế được bổ sung 13.767 triệu đồng để thực hiện

chính sách này.

3.1.2 Khó khăn

a. Nhiệt độ và số giờ nắng:

Xu hướng nhiệt độ nói chung từ năm 2007 đến nay là biến động không ổn định,

nhiệt độ các tháng có xu hướng ngày càng tăng. Điểm đáng lưu ý là nhiệt độ trong vụ

Đông Xuân có xu hướng tỷ lệ nghịch với năng suất. Báo cáo chiến lược quốc gia về

biến đổi khí hậu, đến cuối thế kỷ 21 cũng đã chỉ ra nhiệt độ trung bình năm sẽ tăng

thêm 20C vào năm 2050 và 2,50C vào năm 2070 so với trung bình thời kỳ 1961 –

1990. Riêng đối với Thừa Thiên Huế, theo nghiên cứu của tác giả Lê Nguyên Tường

(2010), với kịch bản phát thải cao A2, nhiệt độ trung bình năm tại Thừa Thiên Huế có

thể tăng 0,90C năm 2050 và tăng đến 2,5 – 3,00C vào năm 2100.

Nhiệt độ trung bình tăng sẽ làm tăng số đợt nắng nóng và số ngày nắng nóng

hàng năm, ảnh hưởng đến lượng nước tưới tiêu cho cây cũng như đe dọa khả năng hạn

hán trên diện rộng.
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Bên cạnh đó số giờ nắng chiếu cả hai vụ đều có xu hướng giảm và tỷ lệ nghịch

với năng suất. Trong đó, số giờ nắng vụ Hè Thu ít biến động, riêng vụ Đông Xuân có

số giờ nắng biến động khá thất thường từ năm 2006 đến nay.

Mặc dù cả hai yếu tố này (nhiệt độ và số giờ nắng chiếu sáng) trong mô hình

phân tích hồi quy đều không có ý nghĩa về mặt thống kê (do dữ liệu hồi quy chưa đầy

đủ) nhưng phần nào đó đã phản ánh được xu hướng biến đổi khí hậu trong những năm

gần đây. Ngoài ra, ảnh hưởng của xu hướng thay đổi nhiệt độ (tăng) và biến động độ

ẩm trong vụ Đông Xuân đối với năng suất vụ Đông Xuân là một điểm khó khăn khác

cần chú ý.

b. Lượng mưa và độ ẩm:

Năng suất vụ Đông Xuân thực tế lớn hơn so với vụ Hè Thu và mô hình phân tích

hồi quy đã chỉ ra có mối tương quan nghịch với lượng mưa trong kỳ. Cụ thể, các tháng

có lượng mưa lớn và biến động không ổn định là các tháng 8 và 9 (rơi vào cuối vụ Hè

Thu). Đây là thời điểm thu hoạch vụ hè thu nên việc mưa nhiều ảnh hưởng đến công

tác thu hoạch và quan trọng ảnh hưởng đến công đoạn phơi và cất trữ hạt lúa.

Mặc dù lượng mưa trong vụ Đông Xuân có xu hướng giảm và có tác động tích

cực đến năng suất lúa vụ Đông Xuân như đã phân tích ở trên, tuy nhiên xu hướng giảm

rõ nét cả vụ có thể dẫn đến các khó khăn trong việc thích nghi hoạt động thâm canh

lúa, ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ Đông Xuân về lâu dài nếu như không có nghiên

cứu phương án thích nghi sớm.

Độ ẩm không khí trung bình các tháng vụ Đông Xuân lớn hơn so với các tháng

vụ Hè Thu từ 1995 đến 2013, tuy nhiên xu hướng biến động của độ ẩm vụ Đông Xuân

tương đối ổn định hơn so với vụ Hè Thu.

c. Các yếu tố khác

Diện tích sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ ảnh hưởng đến việc đầu tư thâm canh

trong sản xuất lúa, chưa quy hoạch thành vùng sản xuất tập trung mang tính hàng hóa

lớn. Theo nghiên cứu của Ngân hàng thế giới (WB) cho biết  phần lớn người trồng  lúa

ở Việt Nam có quy  mô  nhỏ.

Giá gạo không ổn định nên ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và ổn định cuộc

sống của người nông dân. Nghiên cứu của tác giả Luận (2013) đã cho thấy một nghịch
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lý người nông dân sản xuất càng nhiều thì giá bán càng rẻ và lợi nhuận giảm. Năm

2012 sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt 7,72 triệu tấn đứng thứ hai thế giới,

sản  lượng  tăng  8,3% nhưng giá trị lại thấp hơn 1,98% so với năm 2011.

3.1.3 Cơ hội

Nhu cầu tiêu thụ gạo về số lượng và chất lượng ngày càng cao. Theo dự báo của

Ban Nghiên cứu Kinh tế, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thương mại lúa gạo toàn cầu tăng

2,4 % hàng năm từ năm 2007 đến 2016. Năm 2016 thương mại lúa gạo toàn cầu đạt

mức 35 triệu tấn, tăng gần 25% so với mức năm 2002. Trong những năm tới các giống

gạo hạt dài dự tính khoảng ¾ thương mại lúa gạo toàn cầu.Và châu Á sẽ tiếp tục là

nguồn cung cấp gạo xuất khẩu chính của thế giới: bao gồm Thái Lan, Việt Nam, Ấn

Độ. Riêng xuất khẩu gạo của hai nước Thái Lan và Việt Nam sẽ chiếm khoảng nửa

tổng lượng gạo xuất khẩu của thế giới. Việt Nam xuất khẩu gạo hạt dài là chủ yếu nên

đây chính là một lợi thế cho Việt Nam.

Đó chính là điều kiện cho tỉnh nói chung và thị xã nói riêng nâng cao sản lượng

hơn nữa thông qua việc đưa vào sử dụng các giống mới có năng suất cao, chất lượng

gạo thơm ngon, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt nhất và phù hợp với điều kiện tự

nhiên và khí hậu của địa phương.

Được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương chỉ đạo sâu sát và kịp

thời; hệ thống các chính sách ưu đãi của nhà nước về thuế, khuyến nông, đất đai đã

khuyến khích và tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất lúa phát triển. Hệ thống dịch vụ

đầu ra đã hình thành và phát triển nhanh chóng.

3.1.4 Thách thức

Diện tích đất trồng lúa ngày càng bị thu hẹp dưới áp lực của quá trình đô thị hóa

đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ nhưng chưa có giải pháp để duy trì hay mở rộng.

Trong khi, cơ cấu giống lúa chủ lực vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể, có giống đã tồn

tại qua nhiều năm, nhiễm nặng các loại sâu bệnh đang còn chiếm tỷ lệ lớn, chưa có

nhiều giống có khả năng chống chịu bệnh đạo ôn, lem lép hạt, rầy,... chưa lựa chọn và

đưa ra sản xuất các giống có năng suất cao và chống chịu hạn mặn để cơ cấu ở một số

vùng khó khăn (báo cáo tổng kết sản xuất nông nghiệp 2010 – Tỉnh Thừa Thiên Huế).
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Xu hướng biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến tất cả quá trình sản xuất trồng trọt nói

chung và cây lúa nói riêng đòi hỏi phải chủ động tìm kiếm các nguồn giống mới thích

nghi với điều kiện khí hậu thay đổi vừa không ngừng nâng cao năng suất lúa.

Tình hình sâu bệnh thường diễn tra trên diện rộng do ảnh hưởng bất lợi của điều

kiện thời tiết nên thường xuyên ảnh hưởng đến sản lượng lúa, ảnh hưởng trực tiếp đến

thu nhập người trồng lúa. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của người dân do vậy có

xu hướng gia tăng nên ảnh hưởng đến chất lượng hạt lúa đầu ra, gián tiếp gây ảnh

hưởng xấu đến môi trường.

Nguồn vốn sản xuất của hộ có hạn trong khi giá cả vật tư ngày càng tăng cao gây

cản trở đến việc đầu tư thâm canh của người nông dân. Thị trường sản phẩm nông

nghiệp thiếu tính ổn định, gây khó khăn cho người sản xuất. Các giải pháp điều tra,

đánh giá, nghiên cứu thị trường chưa được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó lượng

cung của sản phẩm ra thị trường không ổn định do sản xuất lúa của địa phương phụ

thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên. Giá lúa xuất khẩu của thị trường Việt Nam không

ổn định và thấp hơn các nước khác (Thái Lan, Ấn Độ).

3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển sản xuất lúa

3.2.1 Giải pháp về đất đai và cơ sở hạ tầng

Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt, chủ yếu và không thể thay thế được. Giải

pháp nâng cao sản lượng bằng cách mở rộng diện tích dưới áp lực tăng dân số, đô thị

hóa là không thể thực hiện được nên thực hiện giải pháp bằng còn đường thâm canh là

chủ yếu. Do vậy, cần làm tốt công tác quy hoạch sử dụng đất tại địa phương, tiến hành

mạnh mẽ hơn nữa công tác dồn diền đổi thửa, tạo vùng đất sản xuất tập trung đủ lớn,

thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa cũng như các giải pháp hỗ trợ xử lý kịp thời và

hiệu quả vào sản xuất; chuyển dịch, tích tụ ruộng đất để nâng cao quy mô sử dụng góp

phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

Chính vì vậy công tác quy hoạch tổ chức sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu

lớn đang được được thí điểm cũng như những các hình thức tổ chức sản xuất khác cần

thiết phải nhân rộng để có được sản lượng hàng hóa lớn với chất lượng tốt đồng đều và

giá thành cạnh tranh.

Ðể phát triển mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa hiệu quả, nhiều ý kiến

cho rằng, các doanh nghiệp, các đại lý tiêu thụ cần đánh giá nhu cầu của thị trường lúa
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UẾ



Trang 39

gạo, làm cơ sở để cùng với các HTX nông nghiệp liên kết tổ chức sản xuất, chế biến

và tiêu thụ sản phẩm. Do vậy, việc hình thành, củng cố và duy trì mối liên kết sản xuất

lúa gạo giữa "bốn nhà": hộ nông dân - doanh nghiệp - nhà khoa học - Nhà nước trong

quá trình thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn. Trong đó, phải có sự kết hợp chặt chẽ

với doanh nghiệp để chủ động đầu ra của sản phẩm, tạo sự yên tâm và hạn chế thiệt hại

cho người nông dân. Tập hợp những nông dân nhỏ lẻ để hình thành cánh đồng mẫu

sản xuất lúa với diện tích rộng hơn; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất trên cơ sở liên

kết giữa nông dân, doanh nghiệp và nhà khoa học, tạo điều kiện áp dụng những kỹ

thuật mới và giải quyết đầu ra ổn định, có lợi cho nông dân.

Cơ sở hạ tầng nông thôn là điều kiện hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy

phát triển sản xuất nông nhiệp nói chung và sản xuất lúa nói riêng, tạo điều kiện cho

áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất.

Quy hoạch, xây dựng, gia cố hệ thống kênh mương thuỷ lợi, đê điều một cách

toàn diện. Tăng cường phương án điều tiết tưới tiêu, củng cố và phát huy tối đa công

suất các hồ đập, các trạm bơm hiện có. Xây dựng, sửa chữa, gia cố và mở rộng các

công trình thủy lợi nhằm tăng diện tích được tưới tiêu chủ động, giải quyết tình trạng

thiếu nước và ngập úng theo mùa.

Cụ thể là trong kỹ thuật tưới tiêu nước cho lúa, thời kỳ mạ, giai đoạn cuối đẻ

nhánh và sau trỗ 15-20 ngày là lúc yêu cầu nước của cây lúa thấp nhất nên có thể rút

cạn nước, giữ ẩm. Trong thời gian qua tỉnh đã có nhiều cố gắng để xây dựng, kiên cố

hoá kênh mương, phát triển hệ thống giao thông nội đồng, song vẫn nhiều việc cần

phải làm.

3.2.2 Nâng cao năng lực cạnh tranh thị trường

Thị trường là yếu tố quan trọng trong sản xuất kinh doanh nói chung và sản

xuất nông nghiệp nói riêng. Ngày nay, việc sản xuất của các hộ ngoài mục đích để tiêu

dùng trong gia đình mà còn có mục đích bán thoả mãn nhu cầu thị trường với mục tiêu

lợi nhuận. Do đó, sự biến động của thị trường đầu vào hay đầu ra đều có ảnh hưởng rất

lớn đến quy mô và sản lượng lúa.

Về thị trường đầu vào như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...và thông tin

về thị trường tiêu thụ ở các khu vực khác như giá bán, nhu cầu và xu hướng tiêu dùng

loại sản phẩm nào, cần tạo điều kiện và cung cấp cho bà con nông dân nhiều thông tin
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này. Trên địa bàn chúng ta có thể phổ biến thông qua các phương tiện thông tin đại

chúng thông qua cơ chế hợp tác xã, trung tâm khuyến nông trên cơ sở phối hợp với các

công ty cung cấp vật tư đầu vào để phát tờ rơi đến tận tay người nông dân thôn. Hình

thành và mở rộng các dịch vụ mua bán ở các vùng trọng điểm và trong các khu vực

dân cư.

Về thị trường tiêu thụ, thị trường tiêu thụ sản phẩm lúa là rất rộng lớn, vì đây là

những nhu yếu phẩm cần thiết, phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên đối với

bà con nông dân thì họ không phải là những người trực tiếp bán sản phẩm của mình

cho người tiêu dùng. Để sản phẩm của các hộ nông dân sản xuất đến được tay người

tiêu dùng phải trải qua các thương lái bán buôn, và qua rất nhiều khâu trung gian.

Trong những năm gần đây, người dân đã biết theo dõi giá cá thị trường trên

phương tiện thông tin đại chúng, nhưng cũng chỉ mang tính chất tham khảo. Trên thực

tế tại địa phương, người nông dân thường bán sản phẩm của mình cho lái buôn, do đó

giá cả vẫn là do lái buôn đưa ra và quyết định. Vì vậy, trong thời gian tới bên cạnh đưa

các giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất thì các ban lãnh đạo cũng cần

mở rộng thị trường trong tỉnh, huyện, hỗ trợ phát triển, thâm nhập vào một số thị

trường ngoài tỉnh, nước ngoài. Muốn vậy tỉnh cần tăng cường các hoạt động xúc tiến

thương mại.

3.2.3 Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tiến bộ khoa học kỹ thuật

Mô hình phát triển nông nghiệp truyền thống trước đây là dựa vào mở rộng khai

thác các điều kiện đất đai, nước và lợi thế khí hậu để tăng quy mô sản lượng cây trồng

và vật nuôi. Dưới tác động của việc tăng dân số - quỹ đất nông nghiệp ngày càng thu

hẹp; tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến nước biển dâng, làm mất đi một phần diện

tích rất lớn đất canh tác màu mỡ của các đồng bằng châu thổ; thiên tai như bão lụt, hạn

hán xảy ra thường xuyên gây xói mòn, sạt lở, sa mạc hóa một phần diện tích đáng kể

đất nông nghiệp. Điều đó dẫn đến việc nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ - tiến

bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp nói chung và lúa nói riêng là xu thế tất yếu.

Phải dựa vào những tiến bộ về sinh vật học và sinh thái học, lấy công nghệ sinh học và

sinh thái học làm trung tâm. Các tiến bộ khoa học công nghệ khác như thuỷ lợi hoá, cơ

giới hóa, điện khí hoá, hoá học hoá, cải tạo đất v.v... phải trên cơ sở và đáp ứng được

yêu cầu của tiến bộ khoa học - công nghệ sinh học và sinh thái học.
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Chuyển giao công nghệ - tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất là giải pháp

tích cực chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa vào con người, nhằm nhanh chóng vượt

qua giai đoạn tăng trưởng kinh tế dựa vào vốn tài nguyên thiên nhiên. Cụ thể:

-Về giống: Giống là yếu tố đầu vào rất quan trọng quyết định đến khả năng tăng năng

suất và chất lượng sản phẩm. Trên địa bàn tỉnh, hiện nay người dân sử dụng nhiều

giống lúa thích hợp với điều kiện của địa phương như Khang dân, HT1, T92, B5,

IR352, Xi23... Trong đó có những giống cho chất lượng gạo thơm ngon như HT1,

IR352. Tiếp tục nghiên cứu và phát triển các giống lúa mới phù hợp với điều kiện khí

hậu, đặc điểm đất đai của từng vùng.

- Bố trí thời vụ: Thời vụ có vai trò hết sức quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến sản

xuất lúa. Vì vậy công tác chỉ đạo kế hoạch thời vụ trong sản xuất là rất cần thiết và

phải chủ động dựa vào thời tiết của từng năm để bố trí mùa vụ cho hợp lý. Xem xét

chế độ luân canh hợp lý để bảo đảm thu nhập cuộc sống cho người dân, qua đó hoạt

động sản xuất trồng lúa nói riêng có thể được duy trì tốt.

- Tổ chức lại hệ thống nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật - công

nghệ cho nông nghiệp, nông dân:

Chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất nông

nghiệp cần kết hợp chặt chẽ giữa việc xây dựng mô hình với đào tạo cán bộ kỹ thuật

và đào tạo nông dân, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở, cho nông dân. Tuy nhiên, để

mô hình bền vững, có thể mở rộng thành sản xuất đại trà cần phải có các cuộc tham

quan, hội thảo, đặc biệt là phải có tập huấn cho cán bộ cơ sở và nông dân. Thông qua

tham quan, hội thảo và tập huấn, người nông dân sẽ tiếp cận, nắm vững, làm chủ tiến

bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, trên cơ sở đó họ có thể áp dụng tiến bộ kỹ thuật –

công nghệ vào sản xuất một cách chủ động và quy mô hơn.

Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật – công nghệ trong sản xuất nông nghiệp nhất thiết

cần phải có sự tham gia của doanh nghiệp là yếu tố bảo đảm thành công của quá trình

chuyển giao. Ðể chuyển giao thành công các tiến bộ kỹ thuật – công nghệ, đặc biệt là

những tiến bộ kỹ thuật – công nghệ có hàm lượng khoa học cao vào sản xuất nông

nghiệp, tạo ra các sản phẩm có giá trị hàng hóa cao thì rất cần có sự tham gia của các

doanh nghiệp, bởi vì các doanh nghiệp có ưu thế về tài chính để đầu tư phát triển cơ sở

hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng được yêu cầu của việc tiếp nhận những công nghệ mới, tiên
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tiến. Mặt khác, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp trong việc phát triển thị trường, tiêu thụ

sản phẩm sẽ là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao hiệu quả của quá trình

chuyển giao tiến bộ kỹ thuật – công nghệ.

Chính vì vậy, công tác khuyến nông hiện đang thực hiện là việc làm cần thiết

đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, là cầu nối đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật

vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho các hộ nông dân, làm thay đổi tập

quán sản xuất từ hình thức sản xuất quảng canh truyền thống sang sản xuất thâm canh

tổng hợp, giảm chi phí đầu tư, tăng khả năng cạnh tranh về năng suất, chất lượng.

Do vậy, cần đào tạo một đội ngũ cán bộ khuyến nông không những giỏi về

chuyên môn, sâu sát với thực tế mà cần thật sự có tâm huyết với công việc của nhà

nông và tận tuỵ với nghề để theo sát các hoạt động sản xuất của bà con nông dân. Tăng

cường việc tập huấn kỹ thuật cho bà con nông dân, khuyến khích hình thành các câu

lúa bộ tổ, nhóm nhà nông sản xuất giỏi nhằm nâng cao trình độ sản xuất và chuyển

giao công nghệ cho người sản xuất.

- Đầu tư nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp:

Để nâng cao chất lượng và sản lượng nông sản phẩm nói chung và lúa nói riêng thì

vấn đề cải tiến công nghệ thu hoạch và bảo quản nông sản sau thu hoạch là cần thiết.

Đẩy mạnh nghiên cứu thiết kế, phát huy sáng kiến kỹ thuật của người sản xuất để đưa

vào sản xuất các máy móc phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp; nghiên cứu, ứng dụng các

công nghệ thích ứng trong bảo quản, chế biến nông sản...

- Nâng cao năng lực các trung tâm dự báo khí tượng thủy văn: dự báo và cập
nhật các điều kiện thay đổi bất lợi của thời tiết kịp thời đến các hộ dân thông qua nhiều
kênh khác nhau: phương tiện truyền thông đại chúng, vai trò của hợp tác xã, cục
khuyến nông. Điều này đòi hỏi cần phải có chính sách tạo nhiều động lực từ việc thu
hút nhiều cá nhân giỏi gia nhập đội ngũ chuyên viên cho đến các cơ chế khuyến khích
nhiều sáng tạo trong công việc đảm trách.
3.2.4 Các giải pháp hỗ trợ chính sách cho người nông dân ứng phó với biến đổi khí hậu.
a. Chinh sách bao tiêu sản phẩm

Kết hợp giữa các đơn vị nghiên cứu và sản xuất các giống mới với các đơn vị
kinh doanh nông nghiệp thực hiện bao tiêu sản phẩm giống mới được nghiên cứu thử
nghiệm để tạo động lực cho cả người dân và đơn vị nghiên cứu trong việc yên tâm và
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chủ động từ giai đoạn nghiên cứu đến thử nghiệm và sản xuất đại trà các giống mới.
Điều này đòi hỏi tỉnh nói riêng và nhà nước nói chung cụ thể cần có giải pháp hỗ trợ
sớm và tích cực để phát huy mô hình liên kết trong sản xuất lúa liên kết 4 nhà: nhà
nước – nhà nghiên cứu – nhà doanh nghiệp và nhà nông với mục tiêu chung là nâng
cao năng suất và sản lượng cây lúa.

Bên cạnh đó cần có chính sách khuyến khích phát triển các mối liên kết tự
nguyện khác trong tổ chức sản xuất, chế biến, tiêu thụ giữa nông hộ với doanh nghiệp,
tổ chức khoa học, hiệp hội ngành hàng, trong đó doanh nghiệp là trung tâm.
b. Hỗ trợ chi phí sản xuất đối phó với ảnh hưởng bất lợi của điều kiện khí tượng thủy văn

Để thực hiện được quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng và tập trung nhằm
có sự theo dõi và hỗ trợ trực tiếp thường xuyên thị xã cần xem xét hỗ trợ chi phí ban
đầu liên quan cho doanh nghiệp và nông dân/hợp tác xã trong việc quy hoạch vùng sản
xuất trồng lúa cũng như trong việc xây dựng kho dự trữ, bảo quản đảm bảo chất lượng
ổn định của gạo sau thu hoạch.

Triển khai loại hình bảo hiểm nông nghiệp cho cây lúa: Sớm nghiên cứu và
phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm trên địa bàn cũng như hỗ trợ chi phí tham gia
bảo hiểm cho người dân để triển khai loại hình bảo hiểm nông nghiệp cây lúa cho tỉnh
Thừa Thiên Huế nói chung và thị xã Hương Thủy nói riêng trong việc ứng phó với
những biến đổi khí hậu. Vì thực tế thông qua thí điểm bảo hiểm nông nghiệp/cây lúa
ngoài việc bảo đảm và ổn định cuộc sống cho người dân đối phó với những ảnh hưởng
bất lợi của điều kiện thời tiết, gián tiếp cũng đã tạo cho người sản xuất nông nghiệp ý
thức và thói quen tuân thủ quy trình sản xuất, canh tác một cách khoa học và chuyên
nghiệp. Đây là mục tiêu cơ bản mà ngành nông nghiệp mong muốn đạt được để tiến
tới sản xuất hàng hóa toàn diện.

ĐẠI H
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PHẦN III.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra nhiệt độ không khí trung bình cả hai vụ đang có

xu hướng tăng, trong khi số giờ nắng cả hai vụ lại có xu hướng giảm. Mặc dù chưa ghi

nhận được mức ảnh hưởng cụ thể về mặt thống kê đối với năng suất lúa, tuy nhiên diễn

biến bất lợi này đòi hỏi kế hoạch sản xuất cây lúa nói riêng và các loại cây trồng khác

nói chung của thị xã trong năm cần phải được tính toán và xem xét cụ thể.

Yếu tố khí tượng thủy văn ảnh hưởng rõ nét nhất là lượng mưa. Xu hướng lượng

mưa cả hai vụ đều giảm và có mối tương quan nghịch với năng suất lúa. Các tháng cuối

vụ Hè Thu lượng mưa có xu hướng tăng và biến động thất thường ảnh hưởng lớn đến

công tác thu hoạch và bảo quản hạt lúa sau thu hoạch. Ngoài ra, độ ẩm các tháng trong vụ

Đông Xuân đều cao hơn so với vụ Hè Thu và là nhân tố thời tiết quan trọng thứ hai sau

lượng mưa có mối tương quan thuận đối với năng suất lúa trong vụ.

Tuy nhiên, đề tài có điểm hạn chế là do dữ liệu hiện có chỉ được 17 năm nên việc

đánh giá riêng ảnh hưởng cho từng mùa vụ không bảo đảm được kích cỡ mẫu trong phân

tích hồi quy. Hướng nghiên cứu tiếp theo với nhiều huyện khác trên địa bàn tỉnh sẽ bảo

đảm kích cỡ mẫu phù hợp cho việc đánh giá mức độ ảnh hưởng cụ thể hơn cho từng mùa

vụ.

Nằm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế đến

năm 2020 đã đề ra: “Phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện, bền vững theo

hướng đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi mùa vụ phù hợp với điều kiện tự

nhiên; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để đưa lại hiệu quả kinh tế cao. Gắn

phát triển nông – lâm – ngư nghiệp với bảo vệ tài nguyên đất, rừng và biển, giữ vững

môi trường và cân bằng sinh thái.” và mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng khắc nghiệt của

thời tiết nhưng thị xã Hương Thủy đã có những chủ động về giống, tưới tiêu, bố trí

thời vụ hợp lý trong hoạt động sản xuất lúa nên dù diện tích đất canh tác lúa bị thu hẹp

trong vụ Đông Xuân từ năm 2005 tuy nhiên năng suất lúa vụ Đông Xuân vẫn tiếp tục

được duy trì và chiếm năng suất cao qua nhiều năm góp phần đưa năng suất lúa cả
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năm của thị xã luôn đạt vị trí cao nhất trong nhiều năm liên tục so với các huyện còn

lại của tỉnh.

2. Kiến nghị

Với những kết quả được phân tích từ các ảnh hưởng của điều kiện khí tượng thủy

văn đến nắng suất cây lúa, đề tài có những kiến nghị sau:

2.1 Đối với nhà nước:

Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương tăng cường đầu tư và nghiên cứu

tạo các giống lúa mới có năng suất và phẩm chất cao phù hợp với điều kiện thời tiết

đang thay đổi do xu hướng biến đổi khí hậu.

Cần ban hành và quy định các cơ chế thuận lợi trong việc khuyến khích người

trồng lúa hình thành các cánh đồng mẫu lớn thuận tiện cho việc chăm sóc, theo dõi sâu

bệnh , cơ giới hóa trong sản xuất cũng như triển khai các chương trình hỗ trợ khác qua

đó không chỉ nâng cao sản lượng mà chất lượng gạo cũng được bảo đảm.

Các chương trình hỗ trợ chi phí gần đây của chính phủ để giúp người trồng lúa

duy trì diện tích đất canh tác lúa và nâng cao năng suất lúa là một giải pháp tốt. Tuy

nhiện ổn định thị trường đầu ra của lúa tức là góp phần bảo đảm sự ổn định đời sống

người nông dân đòi hòi nhà nước cần có các chính sách xúc tiến thương mại để nâng

cao hình ảnh và chất lượng hạt gạo Việt Nam trên thị trường gạo xuất khẩu thế giới.

Xem xét cơ chế hỗ trợ người dân trước các diễn biến bất lợi của thời tiết thông

qua việc xem xét triển khai thí điểm loại hình bảo hiểm nông nghiệp cho người dân ở

khu vực một số vùng có năng suất lúa cao của tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó có thị xã

Hương Thủy.

2.2 Đối với chính quyền địa phương tỉnh và thị xã Hương Thủy:

Thứ nhất, công tác dự bảo ảnh hưởng khí tượng thủy văn cần phải được coi trọng,

điều này đòi hỏi có cơ chế bồi dưỡng đào tạo cán bộ các cục khí tượng thủy văn không

ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn của mình.

Bước đầu, để hỗ trợ người dân trong việc đối phó với các hậu quả bất lợi do ảnh

hưởng của biến đổi khí hậu nhất thiết cũng như các thông tin khác có liên quan (giống,

phân bón, chính sách hỗ trợ…) cần phải chuyển tải các thông tin này kịp thời đến

người dân. Vai trò của các tổ chức như sở NN&PTNT, cục trồng trọt, khuyến nông và
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hợp tác xã do vậy là hết sức cần thiết. Điều này đòi hỏi cần phải tổ chức cơ chế thông

tin báo cáo giữa các đơn vị này một cách xuyên suốt và nhanh chóng.

Tiếp đó, thị xã cần phối hợp với cục trồng trọt, sở NN&PTNT trong việc tổ chức

các chương trình tập huấn, đào tạo hướng dẫn người nông dân trồng lúa trong việc

nâng cao kiến thức đối phó các điều kiện bất lợi của sản xuất lúa, góp phần ổn định sản

lượng lúa và thu nhập người nông dân.

Thứ hai, tỉnh và địa phương cần có chính sách khuyến khích đầu tư và nghiên

cứu các sản phẩm giống lúa mới theo hướng kết hợp giữa nhà nông – nhà nghiên cứu –

nhà kinh doanh và nhà nước để bao tiêu toàn bộ sản phẩm, từ giai đoạn nghiên cứu,

sản xuất và tiêu thụ lúa. Để thực hiện tốt điều này cơ chế hình thành những cánh đồng

mẫu lớn đang thử nghiệm thành công ở một số địa phương cần nhân rộng cho các khu

vực có sản lưởng lớn của tỉnh nói chung và toàn bộ thị xã Hương Thủy nói riêng. Bên

cạnh đó xem xét việc ứng dụng các kỹ thuật công nghệ cao trong sản xuất và thu

hoạch lúa cho những cánh đồng mẫu lớn này.

Cuối cùng, duy trì cơ chế phân phối giống và phân bón có sự tham gia của doanh

nghiệp để bảo đảm chất lượng yếu tố hạt giống cũng như chất lượng phân bón quá

trình sản xuất; không ngừng hoàn thiện và nâng cao năng lực điều tiết tưới tiêu của thị

xã.

2.3 Đối với hộ nông dân

Tích cực tham gia các chương trình tập huấn cũng như theo dõi thường xuyên các

thông tin về giống lúa, các dự báo thời tiết, tình hình sâu bệnh để có kế hoạch thâm

canh và sản xuất hợp lý. Chủ động xem xét đến các cây trồng vật nuôi khác để thích

ứng với xu hướng biến đổi khí tượng thủy văn.

Mạnh dạn xem xét vấn đề dồn điền đổi thửa để hình thành nên những cánh đồng

mẫu lớn thay đổi tập quan canh tác theo hướng công nghiệp hóa. Vì thông qua đó các

chi phí chăm sóc theo dõi sẽ giảm xuống, trong khi chất lượng và năng suất đều được

cải thiện và đảm bảo. Ngược lại, trong trường hợp ảnh hưởng thiệt hại, công tác xử lý

cũng như các chương trình hỗ trợ khác sẽ được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả.
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